
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THẢI BỈNH

Số: /qđ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lâp - Tư do -Hanh phúc

Thái Bình, ngày Ẳ^háng s năm 2023
QUYỂT ĐỊNH

Vê việc ban hành Danh mục nguồn nưóc nội tỉnh (nguồn nước mặt)
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Cãn cứ Luật Tổ chức chính qưyền địa phươngngờy 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tài ngưyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ'CP ngày 01/02/2023 của Chỉnh phủ

quy định chỉ tỉêt thi hành một sô điêu của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định sổ Ỉ757/QĐ-BTNMT ngày ỉ1/8/2020 của Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường vê việc han hành Danh mục nguồn nước ỉiên tỉnh
và Danh mục nguôn nivớc ỉiên quôc gia (nguôn nước mặt);

Xét đê nghị của Giám ãỗc Sở Tài nguyên và Môi tnưòng tại Tờ ưĩnh sổ
426/TTr-STNMr ngày ỉ4/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH
Điêu 1. Ban hành kèm ứieo Quyết định này Danh mục nguồn nước nội từửi

(nguôn nước mặt) ừên địa bàn tỉnh Thái Bình (Chi tiết có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ ửì, phối họp với các sở, ban, ngànli,

đoTL vị có liên quan và Uy ban nhân dân huyện, ứiành phố công bố danh mục
nguôn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) ừên địa bàn tỉnh Thái Bình ứieo quy định.

2. Các Sở, ban, nganh,^ đơn vị có liên quan và ủy ban nhân dân huyện,
thành phố có ừách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trưÒTig trong công
tác quản lý, bảo vệ nguồn nước nội tỉnh (nguồn nươc mặt) trên địa ban tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Tài nguyên và

Môi ừường, Nông nghiệp và Phát ừiển nông thôn, Công thưo-ng; ủy ban nhân
dân huyện, thành phô và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
ừách nhiệm thi hành Quyết định này./. fu
Nơi nbậiiĩ
-Như Điều 3;
- Cục Quản lýTNN;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-LãnliđạoVP ƯBND tỉiihị
- Cổng Thông tin điện tử tmli:
- Lmi: VT, ỉởmuyy
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Phụ lục
N NƯỚC NỘI TỈNH THUỘC cẨc SÔNG, KÊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

theo Quyết định sốẰOỔ^/QĐ-ƯBND ngày^ftháng 6 năm 2023 của ƯBND tỉnh Thái Bĩnh)

TT Mã sông Tên
sông Chây ra

Chiều
đàí

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múỉ chiếu 3°)

Vị trí tọa độ điếm cuối (VN2000 KTT
lOS^O' múi cliiểu 3®) Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phưòng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuếỉ Y(m) X(m)

XI.
phu-ờng.

TT

Huyện.
TP

rhuôc lưu vực s ỉHon^ỉ - Thái Bỉnh

I 01
Sông
Thái
Bình

Biển Sông
(iên tỉnh

1 01 01
Kênh
wống
Cháy

tCênh N2 3,00 rhái Thuy
: 3

Cống Cháy 514798 2282425 A.n Tân
rhái
rhụy Kênh N2 5I4I80 2280937

Thụy
ĩrường

rhải
rhụy

2 01 02
íCênh Chỉ
Bồ tCênh N2 1,00 rhái Thuy:

1
Cống Chỉ Bồ 515721 2281416

rhụy
ĩrường

rhái
rhụy Kênh N2 616247 2280609

rhụy
ĩrư^g

rhái
rhụy

3 01 03 Kênh N2 ECênh KC 17,50 rhái Thụy:
17.5

Cống Lỗ
Trường 516512 2281426

rhuỵ
Trường

rhái
rhụy Cống 4B 501009 2278420

rhụy
t^inh

rhái
rhụy

4 01 03 01
Kênh
Trường
rhanh

K,ênh Cao
zh 1,50 rhái Thụy:

1,5
Kênh N2
'Cầu Đen) 513354 2281711

Hồng
DDng

rhái
rhụy

rrạm
bơm
rhuy

513015 2279007 A.n Tân
rhái
rhụy

5 01 03 02
Kênh Vạn
Quàng

K.ênh
Sinh
nhánh 2

2,00 Thái Thụy;
2

Kênh N2
^Cầu Trại
ìợn)

511580 2278970
Hồng
Dũng

rhái
Thụy

Kênh
Sinh
nhánh 2

511115 2276168
Thụy
Trình

Thái
Thụy

II 02
Sông
tĩềng Siển Sông

iên tỉnh

6 02 01
iCênh Phú
^ạc

iCênh Bút
Vlực 3,50 Hưng

Hà: 3,5 Cống tiêu 569565 2274775 íồng An íưng
Hà

Kênh
Bút Mực 572988 2274959

víinh
rân

íưng
Hả

7 02 01 01
ECênh
^ong Lãi

Cẽnh
rhượng
Đạt

1,00 Hưng
Hà: ĩ

Cồng
Chuẩn
Cách
(kênh Phú
Lạc)

571761 2274891
vlinh
rân

iĩưng
Hà

í.ênh
rhượng
Dạt

571823 2274079
vlinh
rân

lưng
Hà

8 D2 02
Sông Trà

ỉỉễn 56,00 Sông
Hồng 571015 2269827

iỉồng
vlinh

íưng
Eỉà

3ửa Trà

Lỷ
513092 2265144

Dông
rrà

riền
Hải



TT Mã sông Tên

sông Chây ra
Chiều

dài
(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT lOS^SO'
mủi chiểu 3°)

Đíễm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phưỉrng.
TT

Huyện
TP

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
10S°30* múi chiếu 3*^)

Điểni
cuổỉ Y(m) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện
TP

Ghi chú

Phía bờ frái
sông Trà Lý

Hưng
Hà

:6.28;
Đông
Hưng:
15.42;
TP:
11.8;
Đông
Hưng
:ố.5;
Thái
Thụy
:26

02

10 02

02

02

01

01 01

Kênh 223
Kênh
Tiên
Hưng

12,50 Hưng
Hà :12,5

Cổng Tịnh
Xuyên
(sông Trà
Lỷ)

573400 2269940
Hồng
Minh

tlưng
Hà

íCênh Cồ
rrai-Lộc
Thọ

Kênh
Thượng
Đạt

Cong
ĩrảng
(Kênh
Tiên
Himg)

575572 2278841
Thị trấn
Himg Hà

Eỉưng
Hà

5,90 Hưng
Hà :5,9 Kênh 223 573083 2273852

kồng
Minh

tỉưng
Hà

Kênh
íhượng
Đạt

573300 2270319 Độc Lập Eỉưng
Hà

11 02 02 01 01 01
fCênh dân
TB Tịnh
Xuyên

TB Tịnh
Xuyên 0,50 Hung

Hà: 0,5

Kênh Cổ
Trai Lộc
Thọ

572937 2270143
Hồng
Minh

tlưng
Hà

Trạm
bcrm
Tịnh
Xuyên

573172 2270488
Hồng
Vlinh

Hưng
Hà

12 02 02 01 02
íCênh Cổ
R.ồng Kênh 224 ^,30 Hưng

Hà :2,3 Kênh 223 573652 2270613
Hồng
Wlinh

^ưng
Hà

Kênh
224

575025 2270826
ỉỉồng
Minh

^ưng
Hà

13 02 02 02 Kênh 224

Đập Đan
tỉội (Cuối
kênh Nam
Hà)

14 02 02 02 01
Kênh
Thượng
Đạt

19,50 Himg
Hà :19,5

Cống An
Lại 575143 2270842 Chí Hòa

Kênh Sa
Lung ,00 Hưng

Hà :6,0

Xi phông
Đồng
Lạnh

571884 2274058

Hirag
kà

Đập Đan
Họi
:cuối
íênh
Nam Hà)

579451 2284803 bân Chủ Hưng
tỉà

Minh
rân

ĩíưng
Hà

Đập
Thượng
Đạt
kênh

224)

576464 2273838
Văn
t-ang

Hưng
tỉà



TT
Tên

sông Chây ra
Chiều

đài
(km)

Chiều dài
thuộc cđc
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đầu (VN2000 KTT los^ao'
múi chiếu 3°)

Vị trí tọa độ điếm cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiếu 3°^ Shì chủ

IVI ỉ S(J

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phirờng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối YCm) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

15 02 02 02 01 01
[Cênh dẫn
ĨB Minh
rân

TB Minh
rân

1,30 Hưng
Hà :ĩ,3

kênh
Thượng
Đat

570180 2273704
Minh
rân

Hưng
Hà

TB Minh
rân

57Ĩ81I 2274038
Minh
rân

Hưng
Hà

16 02 02 02 02
K.ênh
Nhân Cầu Kênh 223 2,30 Hưng

Hà :2,3 Kênh 224 575356 2278006
Minh
Khai

Hưng
Hà

Kênh
223

575356 2278006
rhị trấn
Hưng Hà

Hưng
Hà

17 02 02 02 03 Kênh T2 Kênh 224 3.75 Hirag
Hà :3,75

Kênh Ngũ
Đông 577198 2284916

Điệp
t^ĩông

Hưng
Hà

K.ẽnh
224

578348 2281989
Hùng
Dũng

Hưng
Hà

18 02 02 02 04
Kênh

Duyên
Hài

Kênh Tà
Sa

2,30 Hưng
Hà :2,3 Kênh 224 578744 2282956

Duyên
Hải

Hưng
Hà

K.ênh Tà
Sa

580745 2282370
Duyên
Hải

Hưng
Hà

19 02 02 03
Kênh Hậu
Thượng

Kênh Sa
Lung 3,00

Đông
Hưng
:3,0

Cống Hậu
Thượng
(Sông Trà
Lý)

578607 2272502
Eíồng
Bạch

Đông
Hung

Đập Vạn
ixếnh Sa
Lung)

577495 2269829
Hồng
Việt

Đông
Hưng

20 02 02 03 01
Kênh
riB

Kênh Hậu
rhượng 2,50

Đông
Himg
:2,5

Đường 22 579314 2269158
Hồng
Bạch

Đông
Hưng

K.ênh
Hậu
rhưorng

577595 2270543
Hồng
Bạch

Đông
Hưng

21 02 02 03 03
tCênh
Trục B

Kênh Hậu
Thượng 5,90

Hưng
Hà :5,7;
Đông
Hưng:
0,2

Cổng Bùi
(Kênh Cổ
Trai- Lộc
Thọ)

572642 2272799 Độc Lập Hưng Kênh
íiậu
Thượng

578158 2271559
Hồng
Việt

Đông
Eĩưng

22 02 02 03 03 01
Kênh Phú
Mỹ

íCênh
Thượng
ĩ)at

2,50
Hưng
Hà :2,5

Cống I
(Kênh trục
B)

575146 2271824
Vlinh
Hòa

Hưng
Hà

iCênh

Thượng
Dat

575160 2273658 Chí Hoà
íưng
Hà

23 02 02 04 Cẽnh Tép

iCẽnh
Trục
(Cồng
Tép)

4,00
Đông
Himg
:4,0

Cổng Lấp
(Sông Trà
Lý)

579601 2268096
3ồng
Giang

Đông
íưng

Cống
rép 580132 2269940

íồng
Việt

Đông
Hưng

24 Ũ2 02 04 01
Cênh
Chanh

<.ênh Hậu
Thượng 2,60

Đông
Hưng
;2,6

cống CO
(Kênh
Tép)

580150 2269974
íổng
Bạch

Dông
íưng

Kênh
ìậu
rhượng

578061 2271320
íồng
Bạch

Dông
•lưng

25 D2 02 04 02
Kênh
rrục

rrạra
bơm xóm
s

2,25
Đông
Hưng
:2,25

Đập CO 580185 2269974
íồng
Bạch

pông
Hưng

rrạm
)ơm

íóm 8 (
<ênh Sa
Lung)

580819 2267710
iỉồng
Giang

Dông
íưng



M ã sc ng Chảy ra
Chiều Chiều dài

thuôc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiếu 3") Ghí chú

sông dài
(km) Điễm đầu V(ni) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(in) XCm)

Xã.
phirờng.

TT

Huyên.
TP

26 02 02 05
ECênh
Đồng
"ống

Bán Suý
^Giao
K.ênh
riên
Hưng)

4,80
Đông
Himg:
4,8

Công
Đồng
Cổng
(sông Trà
Lý)

583004 2269326
Minh
Phú

Đông
Hưng

Bán Suý
^Giao
kênh
riên
Hưng)

582482 2272402
rhăng
Long

Đông
Hưng

27 02 02. 05 01
Kênh dẫn
:rạm bơm
Đồng Phú

Kênh Sa
Lung 3,60

Đông
Hưng:
3,6

Nhà Ồng
Tỵ (Kênh
Đồng
Cống)

585472 2270681
Minh
Phú

Đồng
Hưng

K.ênh Sa
Lung 583016 2269475

Trọng
Quan

Đông
Hưng

28 02 02 05 02
Kênh TB
Vạn
rhắng

kênh Truc 2,62
Đông
Hưng:
2,62

Công Lò
Vôi
(Kênh
Đồng
Cống)

580313 2269584
Liên
Hoa

Đông
Hưng

Kênh
rrục 582643 2269996

Hồng
Giang

Đông
tỉưng

29 02 02 05 03
[Cênh dẫn
TB Quán
Bùi

TB Quán
Bùi

1,40
Đông
Hưng:
1,4

Kênh
Đồng
cống

582677 2270946
Liên
Hoa

Đông
Hưng

ĨB Quán
Bùi

581209 2271029
Liên
Hoa

Đông
Hưng

30 02 02 05 04
ECênh
rhống
^ĩhất

ỈCênh
Hoài

17,10
Đông
Hưng:
17,1

Đập K35
(Kenh
Đồng
Cống)

582572 2272238
Chương
Dương

Đông
Hưng

3iao
Kênh
Hoài
'gần cầu
Lan)

594287 Ỉ272387
Hà
Giang

Đông
Hung

31 02 02 05 04 01
Kênh

ÍChuốc

ỉênh
Tiên
Hưng

3,40
Đông
Hưng:
3,4

Câu Vô
(giao
Kênh

Thống
Nhất)

585136 2272539
Phong
Châu

Đồng
Hưng

Giao
íCênh
Tiên

Hưng

586015 2274454
Phong
Châu

Đông
Fỉimg

32 02 02 05 04 02
íênh cầu
Kênh

Kênh
rhống
•ỉhất

5,80
Đông
Hưng:
5,8

Gần
đường 39a 601866 2267302

•"ỉguyên
Xá

Dông
3ưng

Kênh
Thổng
Nhất

602515 2267607
Dông
Hợp

Dông
íưng

33 02 02 05 04 03
Cẽnh
rhái Học

Cẽnh Sa
Lung 2,03

Đông
Himg:
2,03

Cầu Vô
(Kênh
Thống
nhất)

585184 2272497
'hú
Châu

Dông
Hưng

Cênh Sa
Lung 584967 2271085

Minh
Phú

Đông
iưng

34 D2 02 05 04 04
ÍCênh
Jch
Động

Cẽnh
rhổng
^hất

1,80
Đông
Hưíig:
1,8

Trạm bơm
Lịch Động 590187 2271076

Đông
3ác

Dông
Hưng

Cênh
rhống
t^hất

590090 2272662
Dông
Động

Dông
iưng

35 D2 02 Ũ5 04 <ênh Sổ <ênh
rạm bơm Ị,50 Đông

Hưng:
Kênh
Đồng 582402 2272648

Chương
Dương

Dông
Hưng

íCênh
rạm

584674 2273431 Sợp
riển

Dông
■lưng



MÃ st ng
Tên

Chây ra
Chiều Chiều dải

thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ đlễm cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiếu 3°ì Ghi chú

sông dài
(km) Điềm đầu Y(ni) X(ni)

Xã.
phường.

TT

Huyện
TP

Điểm
cuổi Y(m) X (m)

Xã.
phưòng.

TT

Huyện.
TP

Họp Tiến 2,5 Công) bơm Hợp
nến

36 02 02 06
Kênh
Đồng Bàn

Kênh Sa
Lung 2.60

Đông
Hưng:
2,6

Cống
Đồng Bàn
(Sông Trà
Lý)

585725 2268592
Trọng
Quan

Đông
Himg

Giao
Kênh Sa
Lung
^cống
Ông Từ")

585584 2270925
Minh
Phú

Đông
Hưng

37 02 02 07
Kênh Bến
Hộ 1

ECênh Sa
Lung-
Đông
Xuân

2.13
Đông
Himg:
2,13

Cống Bến
Hộ (Sông
Trà Lý)

587323 2268608
Đông
Dưcmg

Đồng
Hưng

Đập 60
^kênh Sa
Lung -
Đông
Xuân)

588809 2267619
Đông
Dương

Đông
Hưng

38 02 02 07 01
Kênh Bến
Hộ 2

Kênh Sa
Lung 2,13

Đông
Hưng:
2,13

Đập Tự
Tân (Kênh
Bển Hộ 1)

587119 2270493
Đông
Quang

Đông
Hưng

Kênh Sa
Lung 588030 2269165

Đông
Quang

Đông
Hưng

39 02 02 08
Kênh Ông
Canh

Kênh Sa
Lung-
Đồng
Xuân

3,00
TP Thái

Bình: 3

Trạm bơm
Hiệp
Trung
(Sông Trà
Lý)

586986 2265130
Đông
Hoà

rp
rhái
Bình

Công
3ng
Canh
;Kênh Sa
Lung -
Đông
Xuân)

589370 2266087
Đông
Hoà

rp
rhái
Bỉnh

40 02 02 09
•

Cênh dẫn
PBBỒ
Xuyên

Cống ông
Cơ (giáp
iCênh Sa
-ung-
Dông
Xuân)

3.15
TP Thái
Bình:
3,15

Trạm bơm
xóm I Bồ
Xuyên
(Sông Trà
Lý)

588007 2263493
ioàng
Diệu

TP
Thái
Bình

Cống
ông Cơ
Cgiáp
íênh Sa
.ung-

Dông
Xuân)

589509 2265888
Dông
Hoà

TP

Thái
3 ình

41 D2 02 10

Cênh Sa
-ung
Dông
Kuân

Cênh Sa
^ung

7,50

TP Thái
Bình:
4,25;
Đông
Hưng:
3,25

Cống Sa
Lung
(Sông Trà
Lý)

591827 2269840
loảng
Diệu

rp
rhái
Bình

Đập
•làng
rích
^Kênh Sa
Lung)

590734 2265650
Dông
Xuân

Dông
Eiimg

42 )2 02 11
Cênh
^uan Hoả

<ênh Sa
-ung
Dông
Kuân

ĩ,87
Đông
Hưng
;2,87

Cồng
Quan Hoả
(Sông Trà
Lý)

591746 Ỉ266784
Dông
-ỉoàng

Dông
Fỉưng

Cênli Sa
-ung

3 ông
Kuân

591748 Ĩ269232
Dông
Kuân

Dông
íưng

\

•4
.^1



TT M Chảy ra
Chiều Chiều dài

thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị tr/ tọa độ điếm đầu (VN2000 KTT 10S®30'
múi chiếu 3*^)

Vị trí tọa độ điễm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu 3®ì Ghi chú

ỉ song
sông dàì

(km) Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phuỉrng.
TT

Huyện.
TP

Điềm
cuối Y(m) X(ni)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

43 02 02 11 01
tCênh
Hoàng Ả
Huy

ECênh 39 3,50
Đông
Hưng:
3,5

Gấn Cống
Quan Hoả
(kênh
Quan
Hỏa)

592034 2266781
Dông
Hoàng

Đông
Hưng

cống Ba
Chòm
[Kênh
39)

595306 2267331
Đông
Quan

Đông
Hưng

44 02 02 12 tcênh 39
Kênh Sa
Lung 3,60

Đông
Hưng:
3,6

Cồng 39
(Sông Trà
Lý)

595752 226Ố393
Đông
Quan

Đông
Himg

Kênh Sa
Lung 594007 2269368 Đông Á Đông

Hưng

45 02 02 12 01
Kênh Huy
Lĩnh

ĨB Ong
•cính (số
2)

2,50
Đông
Hưng
:2,5

Kênh 39
(Cống Ba
Chòm)

595339 2267333
Đông
Quan

Đông
Hưng

TB Ong
Kính (số
2)

596930 2267978
Đông
Quan

Đông
Hưng

46 02 02 12 01 01
Kênh
Đông An

tCênh Huy
Lĩnh

1,65
Đông
Hưng
:1,65

Đình
Thượng
Phú

596881 2267930
Đông
Quan

Đông
Himg

Kênh
Huy
Lĩnh (
|ần TB
Ong
tCính)

595460 2268813
Đông
Quan

Đông
Hưng

47 02 02 13
Kênh
Hoài

Giao với
Kênh
Tiên
ỉỉưng

9,50
Đông
Hưng
:9,5

Cống
Thuyền
Quan
(Sông Trà
Lý)

594480 2273654
Đông
Quan

Đông
Hưng

Qiao với
Kênh
riên
Himg

597481 2267451
Đông
ECinh

Đông
Hưng

48 02 02 13 01

Kênh
Đông
Lĩnh
(Bánh Lái
2)

Cống ông
^uân
Kênh
íoài)

3,15
Đông
Hưng
:3,15

Cống
Bánh Lái
2

597413 2267543
Đông
Quan

Đông
^ưng

Cống
3ng
Luân

595457 2269767
Đông
Quan

Đông
Hưng

49 02 02 13 01 01

Kênh dẫn
Trạm
bơm
Dông
Phong 1

Trạm
bơm
Dông
'hong 1

1,00 Đông
Himg :I

Kênh
Đánh Lái
2 (cống
giữa kênh)

595456 22Ố8823
Dông
Quan

Dông
íưng

Trạm
bơm
Đông
Phong 1

595828 2269336
ĩ)ông
Quan

Dông
Hưng

50 02 02 13 02

<.ênh
Xuân
Phong
^Bánh Lái
ì)

Cống ông
rhy
:Kenh
íoài)

3,00 Đông
Himg: 3

Cống
Đánh Lải
1

596159 2270054
Dông
Quan

Dồng
íưng

Cổng
Ồng Thy 597577 2268665

Dông
Quan

Dông
íưng

51 02 02 13 03
Kênh
■loàng Ị
^ĩfiuvên 1

rrạm
Dơm Thái
Eỉọc

11,00
Thái
Thụy
:I1,0

Cống
Hoàng
Nguyên

597549 2269406
rhái
3iang

rhái
rhụy

rrạm
bơm
rhái Học

505598 2266619
rhái
rhjnh

Thái
Thụy



TT M.

Chiều Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đầu (VN2000 KTT 105°30'
múi chiếu 3*^)

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu 3°^ Ghi chú

ị sồng
sông Chảy ra dài

(km) Đỉểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phưò'ng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối YCm) X(in)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

(Kênh
Hoài)

52 02 02 13 03 01
tCênh
3iang
Sơn

Cống 31 .
:Kênh
riên
Hưng)

3,53
Thải
Thụy
:3,53

Kênh

Hoàng
Nguyên

598589 2269621 3cm Hà
rhái

rhụy

cống
Việt
Cường(
Kênh
riên
Hưng)

501058 2271429 Som Hà
rhái
rhụy

53 02 02 13 03 02 Kênh 31

Cồng 31
[Kênh
riên
HưnK)

2,50
Thái
Thuy
:2,5

Cầu
Hoàng
Nguyên

5992Ố0 2269563 Sơn Hà
rhái
rhụy

Cồng 31
ÍKẽnh
riẽn
Hưng)

598520 2271869
rhái
aiang

rhái
Thụy

54 02 02 13 03 03
Kênh Sơn
Dương

Cống Bà
Vít

1,20
Thái
Thuy:
1,2

Cống
Quan Điền 501488 2270399 Sơn Hà

rhái
Thụy

Công Bà
Vít
ÍKênh
riên
kưnfí)

501874 2271241 3cm Hà
rhái
rhụy

55 02 02 13 03 04
íCênh
Phúc
Dương

K.ênh
Cồng Bắc
'gần đập
íồng
Thủy)

2.75
Thái
Thụy:
2,75

Kênh
Hoàng
Nguyên

502519 2269504
rhái
Phúc

rhái
rhụy

^ênh
Cồng ^
Bắc(gần
đập
Song
Thủy)

504530 2270950
Dương
Hồng
rhuỹ

rhái
rhụy

56 02 02 13 04
íênh

Dông Tân

Trạm
)ơm

Dông Tân
1

2,60
Đông
Hưng:
2,6

Âu Vĩnh 596888 2270511
Đông
Tân

Đông
Sưng

Trạm
)ơm

Đông
Tân I

597030 2272083
Đông
Tân

Đông
3img

57 02 02 13 04 01
Kênh
Cinh Tân

Cống Bà
Khiển
Xênh
riên
Hưns)

2,60
Đông
Hưng:
2,6

Cống 218
(Kênh
Đông Tân)

596397 2271938
Dông
Tân

Dông
Hưng

Công Bà
Chiển
(Kênh
riẽn
Hưng)

596670 2274100
Dông
iĩnh

Dông
íưng

58 02 02 13 04 01 01

Cênh Tân
Cinh
^Đông
K:iiih)

rrạm
)ơm

Dông
Cinh -
Cẽnh
riẽn
iưng

2,80
Đông
Hưng:
2,8

Kênh
Kinh Tân

596438 2271857
Dông
rân

Đông
Hưng

rrạm
oơm

Dông
Cinh -
Cẽnh
riẽn
Fỉưng

595146 2274043
Dông
Kinh

Dông
Hưng



TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đẩu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ đỉếin cuối (VN2000 KTT
105®30' mủi chiêu 3°) Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phu-ờng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

59 02 02 13 05
K.ênh đội
11.12

Kênh Tân
K.inh

1,78
Đông
Hưng:
1,78

Sông Hoài
(Gần Hội
trường
thôn Phù
Sa)

594062 2271894
Đông
rân

Đông
Hưng

ECênh
rân
Kinh

595690 2272552
Đông
Kinh

Đông
Himg

60 02 02 14
K.ênh
Mam
Cường

Cống thứ
10

2,30
Thái
Thuy
:2,3

Công Nam
Cường
(sông Trà
Lý)

598632 2266519 Sơn Hà
rhái
rhụy

Cống thứ
10

598264 2267731 Sơn Hà
Thái
Thụy

61 02 02 15
Kênh
rhái Phúc

K.ẽnh
Hoàng
Nguyên

1,75
Thái
Thụy
:1,75

cống Thái
Phúc

500935 2268501
rhải
Phúc

Thải
rhụy

ECênh
Hoảng
Mguyên

502435 2269501
rhái
Phúc

rhái
rhụy

62 02 02 15 01
K.êhh
Phúc Sơn

Thanh
Miếu 2,00

Thái
Thụy: 2

Kênh Thái
Phúc

501414 2268769
rhái
Phúc

rhái
rhụy

rhanh
Miếu 599854 2268908 Sơn Hà

rhái
rhụy

63 02 02 15 02
ỈCẽnh
Phúc
Thành

Kênh
Nghĩa
Phong

5,50
Thái
Thụy
:5,5

Kênh Thái
Phúc

501437 2268730
rhái
Phúc

rhái
rhụy

Kênh
ỉ^ghĩa
Phong
'cống
trưòfng
liọc. cầu
Ighĩa
:ranfí)

503006 2264283
rhuẩn
rhành

rhái
rhụy

-

64 02 02 15 03

íCênh
Phúc
íĩồng
Thuần

Kênh
rhiên

íCiều
5,70

Thái
Thụy
:5,7

Kênh Thái
Phúc

502107 2269284
rhái
Phúc

rhái
rhụy

Kênh
rhiên
K.iều

504486 2264852
rhuần
rhành

Thái
Thụy

65 02 02 16
Cênh
Cống
Cênh

K.êrứi
Phúc
Thành

0,25
Thái
Thụy
:0,25

Công
Kênh
(sông Trà
Lý)

587699 2273536
Thái
Phúc

rhái
rhụy

Kênh
Phúc
Thành

589139 2271873
Thái
Phúc

Thái

Thụy

66 02 02 17
Cênh
^ghĩa
ĩ^hong

K.ênh
Tuấn
Mghĩa
'cầu
nghĩa
trang)

3,00 Thái
Thụy: 3

Cống
Nghĩa
Phong
(sông Trà
Lý)

601219 2262626
Thuần
Thành

Thái
Thụy

Kênh
Tuấn
Nghĩa
cầu

nghĩa
trang)

604249 2264161
Thuần
Thành

Thái
Thụy

67 02 02 18
iênh
Đồng
'íhân

^ênh
Tuấn
Nghĩa

1,70
Thái
Thụy
:1,7

cổng
Đồng
Nhân

603084 2262974
Thuần
Thành

Thái
Thụy

S^ênh

Tuấn
Nghĩa

603451 2264274
Thuần
Thành

Thái
Thụy
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TT
Tên

sông
Chây ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105®30'
múi chiếu 3'^)

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
105"30' múi chiểu 3°) Ghi chú

M.1 song

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
fp

(cửa
ỪBND
xã)

(sông Trà
Lý)

(cửa
UBND
xã)

68 02 02 19
Kênh
rhiên
ECiều

Kênh
Hoàng
Nguyên

4,70
Thái
Thuy
:4,7 .

Cống
Thiên
Kiều

504569 2262191 rhải Thọ rhái
rhụy

BCẽnh
Hoàng
^ĩguyê^

505130 2266557
rhái
rhịnh

rhải
rhụy

69 02 02 19 01
Kênh Chợ
Cổng

Kênh
ram Kỳ 8,70

Thái
Thụy
:8,7

Đập sô 5
(Kênh
Thiên
Kiều)

504740 2265021
rhái
rhịnh

rhái
rhụy

Đập số
lõ (Kênh
ram Kỳ)

510227 2271955 Hoà An
rháỉ
rhụy

70 02 02 19 01 01
[Cênh
:rạm bơm
rhái Học

FCênh Chợ
Cổng 3,00 Thái

Thụy: 3
Trạm Bơm
Thái Học 505700 2266680

rhái
rhịnh

rhái
rhụy

Kênh
Chợ
Cổng

507586 2265546 rân Học rhái
rhụy

71 02 02 19 01 02
BCênh dẫn
trạm bơm
rhái Hòa

rrạm
bơm Thái
Hòa

3,30
Thái
Thụy
:0.3

Kênh Chợ
Cổng 509743 2270070 Hòa An

rhái
Thụy

rrạm
bơm
rhái Hòa

609979 2269840 Hòa An
rhái
rhụy

72 02 02 20 íênh 44
Kênh Chợ
Cổng 2,50

Thái
Thuy
:2,5

Cồng 44
(Thải Thọ)
gần sông
Trà LỶ

506087 2261887 rhái Thọ rhái
rhụy

Kênh
Chợ
Cổng

505951 2265070
rhái
rhịnh

rhái
rhụy

73 02 02 21
Kênh
Thịnh
Thọ Học

íCênh 44 2,50
Thái
Thuy
:2,5

Công Giáo
Lạc(Sông
Trà Lý)

606630 2262174 rhái Thọ Thái
Thụy íCênh 44 605791 2264512

rhái
rhịnh

rhái
Thụy

74 02 02 22
ỉ.ênh
Xuân Hòa

íCênh Chợ
Cổng 2,25

Thải
Thụy
:2,25

Cống
Xuân Hoà
(sông Trà
Lý)

607983 2263305 Thái Thọ Thái
Thụy

ÍCẽnh
Chợ
Cổng

606627 2265233
rhái
Thịnh

Thái
Thụy

75 02 02 23
Cênh
rhần Đầu

iCênh Chợ
Cổng
'Đập
^hay)

2,00 Thái
Thụy :2

Cống
Thần Đầu
(sông Trà
Lý)

608905 2264087 Thái Thọ Thái
Thụy

•Cênh
Chợ
Cổng
(Đập
Phay)

607995 2265629 Thái Thọ Thái
Thụy

76 02 02 24
Cênh Tân
ỉồi

Cênh Chợ
Cổng
^ngã ba
Cầu Dừa)

4,10
Thái
Thuy
:4,ỉ

cống Tân
Bồi( sông
Trà Lý)

512175 2265604 Thái Đô
rhái
rhụy

•Cẽnh
Chợ
Cồng
[ngã ba
Câu
5ừa)

509076 2266777
Thái
Xuyên

Thái
rhụy
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TT Mã sông
Tên

sông Chây ra
Chiều

dài
(kiìi)

Chiều đài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105°30'
múl chiếu 3")

Đỉễm đầu Y(in) X(m)
Xã.

phirờng.
TT

Huyện.
TP

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
105''30' múi chiếu 3")

Đỉễni
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phirỉrng.

TT

Huyện
TP

Ghi chú

77 02

78 02

02

02

24

25

01
K.ênh

hùa
ĩrong

íCênh Cổc
Giang 1,90

Kiến
Xương
:I,9

Kênh Tân
Bồi (gần
Cống
Chùa
Trong)

598590 ^247729 Sinh
Định

ECiến
Xương

Kênh
Cốc
Giang

599138 2248798
Ẽình
Định

[Ciến
Xương

[Cênh Tân
^Ồi2

Cụm dân
cư Adi đà
^hật

2,24
Thái
Thụy:
2,24

công Tân
Bồi2 ■
(sông Trà
Lỷ)

612454 2265638 Thái Đô
Thái
Thụy

Cụm dân
cư Adi
đà phật

611702 2267529 rhái Đô
rhái
Thụy

79 02 02 26

K.ênh cấp
vùng nuôi
trồng
thủy sản
rhái Đô

Sông Trà
Lý

5,50
Thái
Thụy:
5,5

Cổng Cấp
5 cửa

612008 2270401 Thái Đô
thái
Thụy

Cong
tiêu 4
cửã
(Sông
rrả Lý)

6I29I3 2265716 rhái Đô
rhái
rhụy

Phía bờ phải
sông Trà Lý

80 02

81 02

02

02

27

27 01

Vũ Thư
:23,7;
TP:
10^9;
Kiến
Xuơng
ị18;
Tiền
Hài
:13,4

Kênh
Trường
Giang

Kênh

Thanh
Bản

3,80 Vũ Thư
:3,8

Cống
Hồng
Xuân (gần
sông Trà
Lý)

572297 2269483 Hồng Lý Vũ
Thư

Kênh
Thanh
Bản

íCênh
Búng 6,43 Vũ Thư

:6,43

Cống An
Điện
(Kenh
Trường
Giang)

572230 2268409
Đồng
rhanii

Vũ
rhư

Cong
Phú Lộc
(cống
Dốc
Lãng)-
kênh
rhanh
Bản

572186 2268423
Việt
Hùng

Vũ
Thư

K.ênh
Búng 577230 2265450

Việt
Hùng

Vũ
Thư

82 02 02 28
Kênh Cự
Lâm
'nhánh 2)

Kênh Cự
lâm
nhánh 1)

4,22 Vũ Thư
:4,22

Cong Cự
Lâm 1
(Sông Trà

574607 2269009
Xuân
Hòa

Vũ
Thư

Kênh Cự
lâm
nhánh

577872 2267705
Hiệp

òã1
Vũ
rhư
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TT
Tên

sông
Chẫy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (yN2000 KTT 105"30'
mủi chiếu 3")

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiểu 3°) Crhi chú

Mã sõng
Điểm đầu Y(m) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

Điểm
cuổí Y(m) X(m)

Xã.
phirờng.

TT

Huyện.
TP

Lý) 1)

83 02 02 29
ECênh Cự
Lâm
^nhánh 1)

La Uyên
[Cầu Tư)
[ kênh
Kiến
3iang)

10,81 Vũ Thư:
10,81

cống Cự
Lâm 2
(Sông Trà
Lý)

578206 2268215
Hiệp
Hòa

Vũ
rhư

La Uyên
[Cầu Tư)
[ kênh
kiến
Giang)

580805 2260689
Minh
Quang

Vũ
rhư

84 02 02 29 01
tCẽnh
Búng

Kênh
Kiển
Giane

8,05 Vũ Thư
;8,05

Kênh Cự
Lâm

578221 2267443
Hiệp
Hoà

Vũ
rhư

Kênh
Kiến
Giang

576914 2260903
Dũng
Nghĩa

Vũ

rhư

85 02 02 29 01 01
Kênh 223
Bắc

ECênh
Sọng 2,20 Vũ Thư

:2,2

Cầu Kẽnh
(kênh
Búng)

578301 2266555
Hiệp
Hoà

Vũ
rhư

Đập
Sọng
:Kênh
3ọnfí)

580118 2265608
Minh
Lãng

Vũ
rhư

86 02 02 29 01 01 01
K,ênh
Lạng

Kênh
íCíển
Giang

5.35 Vũ Thư;
6,35

Cống số
10 (kênh
223 Bắc)

579373 2266031
Song
Lãng

Vũ
rhư

Đập Câu
NÌiì-
Kênh
Kiến
3iang

577670 2260847
ram
Quang

Vũ
rhư

87 02 02 29 01 01 02
[Cênh
5ọng

íCênh
•Ciến
Giang

5,90
Vũ Thư

:5,9

Đập Sọng
(kenh 223
Bắc)

580108 2265595
Víinh
Lãng

Vũ
rhư

Kênh
Kiến
GianK

579052 2260744
ram
Quang

Vũ

rhư

88 02 02 29 01 01 02
Sênh
iCênh

Kênh

Sọng 3,50 Vũ Thư
:3.5

Đập Chăn
Nuôi

581369 2265190
Vlinh
Lãng

Vũ

rhư

Đập Khê
Kiều -
íênh
Sọng

579669 2262046
Vlinh
■Chai

Vũ

rhư

89 02 02 30
iCênh
^ang

Kênh Cự
-âm

4,23
Vũ Thư

:4,23

Cống
Nang
(sông Trà
Lý)

582427 2267595
Phúc

Thành
Vũ
Thư

Đập
Trung
>ỉha
(Kênh
Cư Lâm)

581748 2264390
Vlinh
Lãng

Vũ
Thư

90 02 02 30 01
^ênh
Bạch

Kênh
Ciến
Giang

9,98

Vũ Thư
:4,3;
thành
phố
■5,68

Kênh
Nang 582962 2267067

Phúc
Thành

Vũ
Thư

Phúc
Khánh 1
(kênh
iCiển
Giang)

585703 2261012
i^húc
Khánh

TP
Thải
3ình

91 02 02 30 01 01
Cênh Gò
Bùi

Cẽnh

ỉạch 1,40 Thành
phố : 1,4

Trạm bơm
Vĩnh
Thắng

584103 2262568
Phú
Xuân

Thành
3hô

Cống
Dồng
lâm

585180 2262025
Phú
Xuân

Thành

phổ
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TT
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đầu (VN2000 KTT 105°30'
múi chiếu 3°)

Vị trí tọa độ điếni cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiểu Ghi chú

M.1 so "g
Điểm đầu Y(m) X(m)

Xã.
phirỉrng.

TT

Huyện.
TP

Điểm
cuổỉ YCm) X(m)

Xã.
phưò'ng.

TT

Huyện.
TP

(Kênh
Bạch)

92 02 02 30 02
Kênh dẫn
TB Nam
Bi

rrạm
bơm Nam
Bi

D.45 Vũ Thư:
0,45

Kênh
Nang 582586 2264722 rân Hoà

Vũ
rhư

rrạm
bơm
Nam Bi

584071 2263656 rân Hoà
Vũ
rhư

93 02 02 30 02 01 [Cênh T4
Kênh Cự
Lâm

3,30 Vũ Thư
:3,3

Trạm bơm
Nam Bi

582752 2264372 rân Hoà
Vũ
rhư

Kênh Cự
Lâm

581162 2262159
Minh
Quang

Vũ
Thư

94 02 02 31

Kênh dẫn
rBTân
Phúc
Bình

Trạm
boTO Tân
Phúc
Bình

2.45
Vũ Thư
:2,45

Kênh
Bach (Đâp
42)

584503 2266883
Phúc
rhành

Vũ
rhư

rrạm
bơm Tân
Phúc
Binh

586282 2268521
rân
Phong

Vũ
rhư

95 02 02 32
Kênh ô
Vlễ

Kênh
Đạch cũ 1,20 Vũ Thư

:1,2

Cống Ô
Mễ (sông
Trà Lý)

586667 2266469
rân
Phong

Vũ
rhư

Kênh
Bạch cũ 585523 2265946

rân
Phong

Vũ
rhư

96 02 02 33
ECênh
Nhân
rhanh

Kênh
Bạch 1,00 Thành

phố :1,0

Cống
Nhân
Thanh
(Sông Trà
Lý)

586791 2264989
riền
Phong

rhành
phố

Kênh
Bạch
'trạm
bơm
Đồng
rhanh)

586081 2264693
rân
Bình

rhành
phố

97 02 02 34
Kênh
ram Lạc

Kênh
íCién
Giang

6,00

Thành
phố :4;
Kiến
Xương:
2

cổng Tam
Lạc (Sông
Trà Lý)

589568 2262100 Vũ Lạc rhành
phổ

Đập Cổ
Ninh
[Kênh
íiển
Giang)

590220 2257698 Vũ Ninh
Kiến
Xương

98 02 02 34 01 Kênh 3-2
Sênh
iCiển
Giang

4,24
Thành
phố:
4,24

Kênh Tam
Lạc (Gần
cống Tam
Lạc)

589549 2262020 Vũ Lạc Thành
Dhố

[Cênh
ỈCiến
Giang
(Gần
cổng 3-
2)

586041 2260256
Quang
Trung

Thành
ahố

99 02 02 34 02
Cênh Vua
lộc

<.ẽnh
íoàng
Giang

10,30

Thành
phố: 3.0
; Kiến
Xương:
7,3

Kênh Tam
Lạc 590441 2261509 Vũ Lạc Thảnh

ỉhổ

Kênh
íoàng
Giang
Gần
Dâp E)

594128 2258273
Quang
-ịch

iCiến
Xương

100 02 02 35
Cẽnh Vũ
Dông Kênh M2 1,50 Thành

phố :1,5
Cống Vũ
Đông 590975 2265340 Vũ Đông Thành

)hố
íạ lưu
cổng 591853 2264491 Vũ Đông Thành

)hổ
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TT Mã sông
Tỗn
sông Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dàí
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đẩu (VN2000 KTT 105°30'
múi chiếu 3'^)

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' mủi chiếu 3°) Ghì chú

Điểm đầu Y(m) XCm)
Xã.

phu-ờng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

(Sông Trà
Lý)

Bén
300m
'giáp Vũ
rây)

101 02 02 35 01 [Cênh M2
tCênh
tỉoàng
Giang

4,50

Thành
phố :1,5
; Kiến
Xương:
3

Cống Vũ
Đông
(Kênh Vũ
Đông)

591865 2264492 Vũ Đông rhành
phố

Cổng sổ
ị

594617 2264094 rây Sơn Kiến
Xương

102 02 02 36
Kênh
Hoàng
3iang

Kênh
Kiến
Giang

9,40
Kiến
Xương
:9,4

Cổng Ngữ
(Sông Trà
Lỹ)

594290 2265762 A.n Bình
Kiến
Xuơng

Câu
Cánh Sẻ
(Kênh
K.iển
Giang)

594373 2257080
Hòa
Bình

Kiến
Xương

103 02 02 36 01
Kênh dẫn
ĩrạn bơm
Vũ Tây

Kênh Vũ
Đông 2,92

Kiến
Xưonrig
:1,9;
Thành
phổ
•1,02

Trạm bơm
Vu Tây
(Kênh
Hoàng
Giang)

593984 2264878 rây Sơn Kiến
Xương

tCênh Vũ
Đông 591352 2264958 Vũ Đông

rhành
phố
rhái
Bình

104 02 02 36 02
íCênh
Rọng

Kênh Dục
Dương 5,60

Kiến
Xương
:5,6

Đập sô 5
(Kenh
Hoàng
Giang)

595016 2263560 An Bình
Kiến
Xương

Kênh
Dục
ũương

597943 2263397 Lê Lợi ỄCiển
Xương

105 02 02 36 03
Kênh T2
Dông Tây
Sơn

Sông Trà
Lý

5,20
Kiến
Xương;
5.2

Đập D
(Kênh
Hoàng
Giang)

595154 2262497 Vũ Lễ [Ciến
Xưorng

Cống xả
tiêu trạm
Dcrm

Đồng
Tây Sơn
(Sông
Trà Lý)

590122 2262850 Vũ Đông
rp

Thái
Bình

106 02 02 36 04
iCênh An
Thái

iCênh Dục
Dương 3,30

Kiến
Xương
:3,3

Kênh
Hoàng
Giang

594982 2260779
Thanh
Tân

Kiến
Xương

K^ênh
Dục
Dương

597620 2259169
Đình
Phùng

ỈCiến
Xương

107 02 02 37
Cênh
cổng Cú

Kênh TI
An Quốc 1,00

Kién
Xưorng
:1

Công Cú
(sông Trà
Lý)

596457 2266043
Quốc
Tuấn

s,iểii
Xương

Kênh Ti
An Quốc 596297 2265103

Quốc
Tuấn

Kiến
Xương

108 02 02 38
Kênh TI
An Quổc

iCênh
hoàng
Giang

4,50
Kiên

Xuơng
:4,5

Trạm bơm
An Quốc
(Đê tà Trà

597241 2266080
Quốc
Tuấn

iCiến
Xưomg

■Cênh
íoàng
Giang

597977 2263852 An Bình
■Ciển
Xương
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TT
Tên

sông Chây ra
Chiều

dài
(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3**)

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chỉểu Ghi chú

Mã sông
Đicm đầu y(in) X(tn)

Xâ.
phirờng.

TT

Huyện.
TP

Đỉểm
cuối Y(m) X(ni)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

Lý) JGần
2ống
Chinh)

109 02 02 38 01
tCênh
trạm bơm

Bình

Sông Trà
Lý (cống
íỉả TB An

Binh)

3,25
Kiến
Xương:
0,25

Kênh TI
An Quốc
(Gần chùa
Đoài)

595117 2265368 (\n Bình
Kiến
Xuơng

Công xả
ĨB An
Bình -
Cạnh
:hùa An
Bình

[Sông
rrà LÝ)

595114 2265917 An Bình
Kiến
Xương

110 02 02 39
ECênh T2
i\n Quổc

Kênh Dục
Dưcmg 2,50

Kiến
Xương:
2,5

Trạm bơm
An Quốc
(Đê tả Trà
Lý)

597364 2266160
Quốc
Tuấn

Kiến
Xương

Kênh
Dục
Dương
Ịcống
5ng
Che)

594290 2265488
Quốc
ruấn

Kiến
Xương

111 02 02 40
Kênh Đấc
Chúng

KênhT2
An Quốc 2,10

Kiến
Xương:
2,1

Cống Đắc
Chúng
(sông Trà
Lỷ)

598812 2265884
5uốc
Tuấn

íCiến
Xương

Kênh T2
An Quốc 598046 2264134

Quốc
ruấn

íCiến
Xương

112 02 02 41
kênh Dục
Dương

Kênh
ỈCiến
Giang

13,95
Kiến
Xương:
13,95

Cổng Dục
Dưcmg
(Sông Trà
Lý)

598815 2266078
Quốc
Tuấn

K.iến
Xương

Au Ngảỉ
Kênh

<.iến
Giang)

595904 2256204
Bình
Vlinh

ỈCiển
Xương

113 02 02 41 01
íCênh
Dương
Cước

iCênh Bơi 1,50
Kiển
Xương:
1,5

Kênh Dục
Dương 598968 2265021

Trà
Giang

ỈCiến
Xương

Kênh
Bơi

500134 2264226
Sồng
Thái

íién
Xưcmg

114 02 02 41 02 Kênh Lụ iCênh Ngữ
Thôn

1,50
Kiến
Xương
:1.5

Kênh Dục
Dương
(gần cống
Đồng
Ọuanh")

598670 2260971
Lê Lợi,
^am
Cao

Kiến
Xương

Kênh
Ngũ
Thôn

599890 2261006 -ê Lẹri ỉiến
Xưofng

115 02 02 41 02 01
Cênh
Quổc
^hòng

Cênh Dục
Dương 2,60

Kiến
Xương:
2,6

Kênh Lụ 599277 2260931 -ê Lợi Ciến
Xưcmg

ECênh
Dục
Dưcmg

598645 2262670 !-ê Lợi Ciến
Xưcmg

116 02 02 41 03 Cênh Sứ
Cênh Ngũ
Thôn

2,20
Kiến
Xương
:2,2

Kênh Dục
Dương 597537 2259032

Đình
Phùng

Ciến
Xưomg

<.ênh

Mgũ
Thôn

599283 2258306
Đình
^hùng

Kiến
Xương
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TT
Tên

sông
Chày ra

Chỉều
dài

(km)

Chiều dàĩ
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT los^ao'
múi chiếu 3°)

Vị trí tọa độ điếm cuối (VN2000 KTT
105^30' múi chiếu Ghi chú

Điễm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phirờng.
TT

Huyện.
fp

Điễm
cuổỉ Y(m) X(m)

Xâ.
phirờng.

TT

Huyện.
TP

117 02 02 41 03 01
Kênh
Ngòi Nỗ Cống 38 1,50

Kiến
Xương
:I,5

Kênh Sứ 598881 2258236
Đình
Phùng

Kỉến
Xương Cống 38 599225 2259572

Mam
Cao

Kiến
Xương

118 02 02 41 04
Kênh Cản
Dù

Kênh
Hoàng
ữiang

4,60
Kiển
Xương
:4,6

Kênh An
Thái

596960 2258626
rhanh
rân

Kiến
Xương

tCênh

Hoàng
Qiang

594659 2259765
Quang
Lịch

íCiến
Xưcmg

119 02 02 42

Kênh

rrạm
bơm Trà
3iang

rrạm
bơm Trà
Giang
[Đê Hữu
ìrà Lỷ)

3,00
Kiến
Xương
:3

Cống Lán
Nghé 500364 2264759

Trà
Giang

Kiến
Xương

rrạm
3ơm Trà
3iang
(Đê Hữu
rrà Lỷ)

500381 2266996
Trà

3iang
Kiến
Xương

120 02 02 42 Kênh Bơi
íCênh Ngũ
rhôn

5,00
Kiến
Xương
:5

Công
Lãng
Đông

501258 2265558
ĩrà
Qiang

Kiến
Xương

Kênh
í^gũ
rhỏn

500419 2261696 Lê Lợi íCiến
Xương

121 02 02 43

Kênh
rrạm
Dơm Gia
Mỹ

ĩrạm
bơm Gia
Mỹ

2,00
Kiến
Xương
;2

Cống Hồ
xã Hong
Thái

501114 2263750
Hồng
rhái

ECiến
Xương

rrạm
bơm Gia
Mỹ (Đê
Hữu Trà

Lý)

501274 2264782
Hồng
rhái

K,iến
Xương

122 02 02 44
íCênh
Thượng
Hòa

íCênh Bơi 1,07
Kiến
Xương:
1,07

Cống
Thượng
Hòa (sông
Trà Lý)

601423 2262213
Eiồng
Thái

K.iến
Xương

íCênh
Bơi

600403 2262248
Eỉồng
rhái

ECiến
Xương

123 02 02 45
iCênh Ngũ
rhôn

Kênh Sứ 6,30
Kiến
Xương
:6,3

Cống Ngữ
Thôn
(Sông Trà
Lý)

601913 2262251 -ê Lợi <.ién
Xương Kênh Sứ 599291 2258318

Đình

Phùng
&Ciến
Xương

124 [)2 02 45 01
ỄCênh Bến
íến

íẽnh
ram

Đồng
5,60

Kiển
Xương
:2,5;
Tiền
Hái: 4,1

Kênh Ngũ
Thôn

599294 2258248
Đình
i*hùng

Ciến
Xương

íênh
ram
Đồng

502061 2258747
TTTiền
Hải

Tiền
3ải

125 D2 02 45 01 01
Cênh Dốc
.òng

Đập Bích
diâu
Kệnh
Ciển
3iang)

5,00
Kiến
Xưorng
:5

Kênh Bển
Hến 500198 2254486

Thượng
íiền

Ciến
XưoTig

Đập
Bích
íChâu
:KỄnh
Ciến
3iang)

501068 2257896
r.T Kiến
Xương

Ciến
Xưcmg
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TT Mã sông Tên

sông
Chây ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đầu (VN2000 KTT I05®30'
múi chiếu 3°)

Vị trí tọa độ điếm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu 3®) Ghi chú

Điềm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phirờng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuấi Y(m) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

126 02 02 46
ỈCẽnh
rhịnh
5uang

Kênh Ngữ
rhôn

3,15
Kiến
Xương:
3,15

Cống
Thịnh
Quang

502078 2262243 Lê Lợi Kiến
Xương

:ông
Quần
Đáng
ÍKẽnh
Mgũ
rhôn)

500306 2261563 Lê Lợi K.iến
Xucmg

127 02 02 47
K.ênh Vũ
Lăng

Cuối khu
dân cư xã
Vũ Lăng

4,00 Tiền
Hải: 4

Công Vũ
Lăng
(sông Trà
Lý)

503664 2262349 VQ Lăng nền
Hải

Cuối khu
dân cư
Kã Vũ
Lăng

501524 2259107 Vũ Lăng nền
Hải

128 02 02 48
Kênh
ram
Đồng

Cầu trạm
bơm
rhống
Nhất

5,51
Tiền
Hải:
5,51

cống Vũ
Lãng
(sông Trà
Lý)

504762 2261666 Vũ Lăng riền
Hải

Cẩu trạm
bcrm
rhổng
Nhất

503374 2256857
TT Tiền
tĩải

nền
Hãi

129 02 02 49
Kênh Đại
í oàng

Kênh
ram
Đồng

2,10
Tiền
Hải :2,1

Công Đại
Hoàng
(sông Trà
Lý)

504943 2261562
rây
Lương

nền
Kảỉ

Kênh
ram
Đồng

503295 2260592 Vũ Lăng nền
Fĩải

130 02 02 50
■Cênh
Ngặt Kéo

Kênh
t^gang 2,31

Tiền
Hải

:2,3I

Công Ngặt
Kẻo (sông
Trà Lý)

506406 2261530
Đông
Quý

nền
Hài

Kênh
Ngang 506461 2258607

rây
Minh

riền
Eỉải

131 02 02 51
•Cênh

^áng Sú
[Cênh
Long Hầu 2,20 Tiền

Hải :2,2

Cống
Láng Sú
(sông Trà
Lý)

607469 2262336
Đông
Quý

Tiền
Hài

An Quý
(gần
cống
nghĩa
trang An
QuýT
cênh An

Lộng)

507736 2259966
Đông
Quý

nền
Hải

132 02 02 52
Cênh
Long Hầu

Sênh Cổ
Hồng
[Đập
Long
Hầu)

8,90 Tiền
Hải :8,9

Sông Trà
Lý (Cống
Định Cư)

Ổ08358 2262831
Dông
Trà

Tiền
Hải

■Cênh Cổ
^ồng
(Đập
Long
Hầu)

606146 2255323
Tây
Giang

nền
Eỉải

133 02 02 52 01

Cênh
rning
hủy nống
Dông
Xuyên

iCênh Cá 2,90
Tiền
Hải :2,9

Kênh
Long Hầu 608408 2260721

Dông
Trung

Tiền
Hải

Kênh Cá 609929 2260947
Dông
Xuyên

nền
Hải
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đẩu (VN2000 KTT I05°30'
múi chiếu 3*^)

Vị trí tọa độ điềm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu 3®ì Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phưòng.
TT

Huyện.
TP

Điềm
cuối Y(m) X(ni)

Xã.
phuờng.

TT

Huyện.
TP

134 02 02 52 02
K.ênh Chl
ĩrung

ECênh
Vàng 5,80 Tiền

Hải :5,8

Cụm cống
điều tiết
Long Hầu
( kênh
Long Hầu)

507735 2259756
Đông
rrung

nền
Hải

Cống
156
(Kênh
Vàng)

513434 2260626
Đông
Long

riền
Hải

135 02 02 52 03
Kênh M1
rhống
Nhất

Kênh
Long Hầu 2,40 Tiền

Hải: 2,4
Kênh
Long Hầu 505422 2259997

Đông
Long

nền
Hải

Kênh MI 507694 2259749
rây
[^ỉnh

nền
Hải

136 02 02 52 03 01 Kênh M1
Kênh Chỉ
Trung 2 3,70

Tiền
Hải :3,7

Trạm bơm
Thổng
Nhất

505388 2259976
rx Tiền
Hãi

riền
Hải

Cống
351 -
ECênh
Chỉ
Trung 2

503477 2256886
rây
t^inh

riền
tỉảỉ

137 02 02 53 Kênh Cá Kênh Lân ?,50 Tiền
Hải :9,5

Cống Cá
(sông Trà
Lỷ)

509228 2263609
Đông
rrà

riền
Eỉải

Cống
rám Cửa

511596 2255095
Đông
Minh

riền
Eiải

138 02 02 53 01

K.ênh
Trung
:hủy nông
Đông Trà

Cổng
rổng 3,50

Tiền
Hải :3,5 Kênh Cá 509278 2262637

Đông
Trà

riền
Hải

Cống
rổng 511623 2263451

Đông
rrà

nền
Hải

139 02 02 53 02
K.ẽnh
Vàng [Cênh Cá 7,44

Tiền
Hải
;7,44

Cống An
Long (Đê
biển 6)

513200 2263532
Đông
Long

nền
Hải

[Cênh Cá 511146 2256882 Đông Cơ riền
Hải

140 02 02 53 03
^ênh Mò
Meo

iCênh
^ong Hầu 3,20

Tiền
Hải :3,2 Kênh Cá 611362 2255505

Dông
^âm

Tiền
tỉải

Kênh

Long
^ầu (gần
cổng
Long
Hầu)

606347 2255647
Đông
Lâm

riền
Hải

141 02 02 54
■Cênh
Cống
Ngạn

Kênh Cá 1,70 Tiền
Hải:l,7

Cổng
Ngạn
(Sông Trà
Lý)

510007 2264273
Đông
Trà

Tiền
Hải

Kênh Cá
'Gần
cống Cá)

609254 2263641
E)ồng
Trà

Tiền
[iải

142 02 02 55
•Cẽnh
Dông Hải
tưới

Ven đê 1,50 Tiền
Hài: 1,5

Cống
Đông Hải
tưới (Sông
Trà Lý)

611003 2264788
Dông
rrà

Tiền
ỉài

Ven đê 612793 2264752
Đông
Trà

Tiền
Hài
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

VỊ trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ điễm cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiểu Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(ni)
Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phirờng.

TT

Huyện.
TP

143 02 03
Kênh
íCiến
aiang

Biển 46,00

Vũ Thư:
11,2;
Thành
phố
:ố.3;
Kiến
Xương:
12,4;
Tiền
Hải:
16,1

Cửa giáp
sông Hồng
(Gần
Cống Tân
Đệ)

575338 2260967 rân Lập VŨ

rhư

Cổng
Lân ỉ

511054 2254090

nền
tỉài

Cống
Lân 2

511208 2254685

Minh

144 02 03 01
íCênh Tân
Lập

Kênh
Kiến
Giang

1,40 VD Thư:
1,4

Cống
Bách
Thuận

576949 2260814 rân Lập Vũ
rhư

tCênh
Kiến
Giang
^Đập
riền
Phong 1)

576937 2259725 rân Lập Vũ
rhư

145 02 03 02
ỈCênh Việt
rhắng

Kênh Ngũ
rồng 3,05 Vũ Thư

:3,05

Đập Việt
Thắng
(kênh
Kiến
Giang)

578015 2260718 ĩự Tân Vũ
rhư

Đập 16
(Kênh
Ngũ
rổng)

578505 2257963 Tự Tân Vũ

rhư

146 02 03 04 Kênh T8
rrạm
Dơm Lang
ĩrung

1,95

Thành
phổ
•1,1; Vũ
Thư
;0,85

Kênh Kiến
Giang 586124 2259690 Vũ Phúc

TP

Thái
Bình

rrạm
)ơm

Lang
Trung

584777 2258877
rrung
An

Vũ

rhư

147 02 03 05
KênhTlO
Xiến
Xương)

Kênh Vua
[lộc 2,00

Kiến
Xương
:2

Công 119
(Kênh
Kiến
Giang)

590864 2257248 Vũ Quý K.iến
Xưcmg

[Cênh
Vua Rộc 592626 2258070 Vũ An

[Ciến
Xương

148 02 03 06
Kênh
íương

Đập Trà
Xương
(Kênh
Lâm
Giang)

2,65
Kiến
Xương
:2,65

Kênh Kiến
Giang 597819 2254944

TTKiến
Xương

iCiến
Xương

E)ập Trà
Xương 597563 2252715

Quang
Trung

K.ỉển
Xương

149 02 03 07 Kênh TI
íCênh Dục
Dương 3,70

Kiến
Xương
:3,7

Kênh Kiến
Giang 598386 2254854

TTKiến
Xương

<,iến
Xương

Sênh
Dục
Dương

596910 2257493
Hoà
Bình

íCiến
Xương
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều đài
thuộc các
huyẹn. TP

(km)

Vị trí tọa độ điềm đẩu (yN2000 KTT 105^30'
múi chiếu 3*^)

Vị trí tọa độ điếm cuối (VN2000 KTT
"lOS^SO' múi chiếu Shi chú

Điễm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phưỉrng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuếi VCm) X(m)

Xâ.
phuòng.

TT

Huyện.
TP

150 02 03 08
Kênh Cốc
3iang

Cống Tân
Lập
;]Kênh
Lân cũ)

13,45
Kiến
Xương:
13,45

Đập Cốc
Giang
(kênh
Kiến
Giang)

500971 2252923
Quang
Trung

Kiến
Xương

cống
rân Lập
(kênh
Lân cũ)

502323 2246599
tỉồng
nến

K.iến
Xưcmg

151 02 03 08 01
FCênh Tân
Bồi

ECênh Cốc
Giang 5,00

Kiến
Xương
:6

Công Tân
Bồi (kênh
Cốc
Gianíĩ)

598286 2247853
Bình
Định

Kiến
Xương

Kênh
Cốc
Giang

501723 2246119
Bình
Định

Kiến
Xương

152 02 03 09
ECênh Thủ
Chính

rrạm
bơm
t^ông
Trường

7,50 Tiền
Hài :7,5

Cống Thủ
Chính
(kênh
Kiến
Giang)

508067 2253016
Nam
rhắng

nền
Hải

rrạm
bơm
Nông
IrưÒTig

611656 2246792
Nam
Himg

nền
Eỉải

153 02 03 12
íCênh Cồ
x.ồng

Cống
Hoàng
Môn (Cửa
Lân)

10,63
Tiền
Hải:
10,63

Ngã ba
My
Nguyên

500331 2254394 A.n Ninh
riền
tỉải

Công
Hoàng
Môn
[Cửa
Lân)

511260 2254929
Đông
Lâm

nền
Hầi

154 02 03 12 01 K;ênhK2
K^ênh Cồ
R-ồng 1,63

Tiền
Hải:
1,63

Trạm bơm
Thống
Nhất

603444 2256789
Thị frấn
Tiền Hải

nền
Hải

ECênh Cổ
R.ồng 502238 2255261

Phương
Công

riền
Hải

155 02 03 12 02
iCênh Đại
íiếu

Giữa
đồng 2,44

Tiền
Hải:
2,44

Cống Đại
Hiếu
(kênh Cổ
Rồníĩ)

604562 2255462
Tây
Phong

Tiền
Hải

Giữa
đồng 503782 2254007

Vân
Trường

riền
Hải

156 02 03 12 03
Cênh Cát
Già

íẽnh
íCiến
Giang

4,26
Tiền
Hải
:4,26

Kênh Cổ
Rồng
(Gần cầu
Cát Già)

505095 2255395
Tây
Giang

Tiền
Hải

s.ênh
ííiến
Giang
(Nhà
máy
ÉỊạch)

603364 2251844
Tây
Phong

nền
tỉải

157 02 03 12 04
Cênh Cải
Cách

Kênh
ịCiển
Giang

2,40 Tiền
Hải :2,4

Kênh CỔ
Rồng (gần
cống Sông
Sen)

506703 2254482
Tây
Giang

Tiền
Hải

iCênh
iCiến
Giang

607105 2253038 Tây Tiến Tiền
Hải

158 02 03 12 05
Cênh
Chái

Cênh
iCiến
Qỉang

1,40 Tiền
Hải: 1,4

Kênh Cỗ
Rồng 506908 2254527 rây Tiến Tiền

Hải

ịCênh
ỉiến
Giang

607688 2253190 Tây Tiến Tiền
Hải
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TT
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dàí

(km)

Chiều dàì
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điễm đầu (VN2000 KTT 105°30'
múi chiếu 3'')

Vị trí tọa đô điểm cuổi (VN2000 KTT
losbo' múi chiếu 3") 5hi chú

Ma sõng
Điểm đầu Y(m) X(m)

Xã.
pliưỉrng.

TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(m)

xa.
phu'ờ'ng.

TT

Huyện.
TP

159 02 03 14
K.ênh
:ống
Muôi

Cống Lò
Vôi (đê
3iển 6)

2,90 Tiền
Hải :2,9

Cống
Muối (đê
biển 6)

512935 2255949
Đông
Minh

riền
Hải

Cống Lò
Vôi( đê
biển 6)

511503 2254144
Đông
Minh

nền
tỉải

160 02 03 15
K.ênh
:ống
rhủy sản

Công
thủy sản
'đê biển
5)

3,73
Tiền
Hải
:0,73

Cổng
Thủy sản
đê biển 6)

511575 2254820
Đông
Minh

nền
Hải

sỏc cuối
diu nuôi
trồng
thủy sản

512090 2255104
Đông
Minh

nền
Hải

161 02 03 16

Kênh cấp
^ùng nuôi
trồng
:hủy sản
rhụy
rnrèmg-
rhụy
Xuân

Cống
rhụy
Xuân 1
[đê biển
8)

2,50
Thái
Thuy
:2,5

Cổng
Muối
Đông mới
(đê biển 8)

517093 2279271
rhụy
Trường

rhái
rhụy

Cống
Thụy
Xuân 1
[đê biển
8)

515359 2277712
rhụy
Xuân

rhái
rhụy

162 02 04
Kênh Ngô
Xá

Kênh
Kiển
Giang

5,86
Vũ Thư:
5,86

Cống Ngô
Xá (sông
Hồne)

581792 2256568
Nguyên
Xả

Vũ
rhư

Kênh
K.ỉến
Siang

587243 2257399
Việt
rhúận

Vũ
rhư

163 02 04 01
íCênh Ngũ
rổng

ĨB Phù
Sa

5,30 Vũ Thư;
5,3

Kênh Ngô
Xá

582172 2256619
Nguyên
Xá

Vũ
Thư

rs Phù
Sa

578539 2257605 Tự Tân
Thư

164 02 04 01 01 KênhT2
Sênh
Siến
Giang

3,20 Vũ Thư;
3,2

Kênh Ngũ
Tổng 580798 2260579

Hoà
Bình

Vũ
Thư

Kênh

Kiến
Giang
(đập ông
Giành)

580194 2257972
rhị trấn
Vũ Thư

Vũ
Thư

165 02 04 02

Kênh 93
(Kênh
dẫn Trạm
)crm

Nguyễn
rien
Đoài)

<.ênh
Bồng
Tiên

2,36 Vũ Thu:
2,36

Cổng 93
(Kênh
Ngô Xá)

582455 2256507
Nguyên
Xá

Vũ
Thư

Đập 117
Xênh
3ồng
Tiên)

583441 2255202
Nguyên
Xá

Vũ
Thư

166 02 04 03 Cênh T9
tCênh
Ciến
ữỉang

5,80

Vũ Thư
:4,1;
Thành
phố :l,7

Cống
Đồng
Thép
(Kênii
Ngô Xá)

586599 2258802
Nguyên
Xá

Vũ
rhư

Kênh
<.ỉến
Giang
CVŨ
^húc)

583700 2256623 Vũ Phúc
Tbành
phổ
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TT M í S(ng

Chiều Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đầu (VN2000 KTT I05"30'
múi chiếu 3**)

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu Ghi chú

sông Chảy ra dài
(km) Đỉễm đầu Y(m) XCm)

Xã.
phirờng.

TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phưòng.

TT

Huyện.
TP

167 02 05
Kênh
Bồng
riên

Kênh Ngô
Xá

12,05
Vũ Thư
:12,05

Công Văn
Lang
(sông
Hồng")

580033 2252725
Duy
Nhat

VŨ
rhư

Đập 118
^kênh
Ngô Xá)

585224 2256535
Trang
An

VŨ
rhư

168 02 06 tCênh Na
ECênh
Bồng
riên

1,65 Vũ Thư

:1,65

Công Na
(sông
Hồnfí)

581578 2249630
Duy
Nhất

Vũ
rhư

ECênh
Bồng
riên

581547 2251208
Duy
Nhat

Vũ
rhư

169 02 07
Kênh
Nam
Long

Kênh
Bồng
riên

1,70
Vũ Thư:

2,7

Cống Nam
Long
(sông
Hồng)

582663 2250341
Duy
Nhat

Vũ
rhư

Kẽnh
Bồng
rỉên

581556 2251217
Duy
Nhất

Vũ
rhư

170 02 08
íCênh An
rhái

K.ênh
Bồng
riên

4,50 Vũ Thư
:4,5

Công Vũ
Đoài
(sông
HỒnK)

585974 2254967 Vũ Đoài
Vũ
rhư

tCẽnh
Bồng
riên

585120 2256006
Việt
rhuận

Vũ
rhư

171 02 08 01
Kênh TI0
[Vũ Thư)

Kênh
[Ciến
Giang

3,70
Vũ Thư:
3,7

Kênh An
Thải

585474 2255576
Việt
rhuận

Vũ
rhư

ECênh
K.ien
Giang

588530 2257049 Vũ Vinh
Vũ
rhư

172 02 09
tCênh
rhái Hạc

ÍCẽnh
íCiển
Giang

4,22 Vũ Thư:
4,22

Cống Thái
Hạc (sông
Hống)

587963 2254142
Việt
Thuận

Vũ
rhư

Câu Cọi
'Kênh
Kiến
Giang)

588913 2257161 Vũ Hội Vũ
rhư

173 02 09 01 Kênh 52
Kênh

Ciến
Giang

5,10

Vũ Thư

:3,Ị;
Kiến
Xương
:2

Kênh Thái
Hạc (ngã
ba kênh
gần cổng
Thái Hạc)

588042 2254217
Việt
Thuận

Vũ
Thư

íCênh
Kiến
Giang
(Đổi
điện
cổng 119
)ờ kênh
<.iến
Giang)

591083 2256975
Vũ
Trung

K.iến
Xương

174 02 09 01 01 Kênh T30
Cênh
Ciến
Giang

4,90
Kiến
Xương
:4,9

Kênh 52 589322 2254995 Vũ Vân
iCiến
Xương

íênh
Ciến
Giang

591366 2256835
Vũ
Trung

Kiến
Xương

175 02 10
Cênh Cù
Là

ECêiứiTlS 5,90
Kiến
Xương
:6,9

Cống Cù
Là

590690 2252333 VũHoà
^iển
Xương

Cênh
ri3

593099 2256143
Quang
Bình

iCiến
Xương

176 02 10 01 KênhTlS
Cênh
Cỉến 5,80 Kiến

Xương:
Trạm bơm
Lịch Đài 592724 2252514 Vũ Hoà

•Ciến
Xương

Cênh
Ciến 593010 2256668

Quang
Bình

Kiến
Xương
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TT

Chiều Chiều dài
thuộc cảc
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đẩu (VN2000 KTT lOS^SO'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiểu 3°) Ghỉ chú

Mã sông sông Chảy ra dài
(km) Điểm đầu Y(m) X(m)

Xã.

phường.
TT

Huyện.
fp

Điểm
cuối Y(m) XCm)

Xã.
phirờng.

TT

Huyên.
TP

Giang 6,8 Giang

177 02 10 01 01 Kênh T8
Kênh
í^guyệt
Lâm

1,70
Kiển
Xương
:I,7

Kênh T13 592715 2252500 Vũ Hoà
Kiến
Xương

Kênh
Nguyệt
Lâm

594279 2251786 Vũ Công Kiến
Xương

178 02 10 01 02
ỈCênh Mộ
Đạo Kênh T8 1.50

Kiên

Xương
:1,5

Cống Mộ
Đạo 592290 2251146 Vũ Bình

K.iến
Xương Kênh T8 593022 2252361 Vũ Công tciến

Xương

179 02 10 02 [Cênh 54
Kênh Cù
Là

1,80
Vũ Thư:
1,8

Cống 54B 5889Ố8 2253124 Vũ Vân
Vũ
rhư

Oông Cù
Là
(Kênh
Cù Là)

590673 2252424 Vũ Hòạ K.ỉến
Xưcmg

180 02 10 02 01
Kênh
Lịch Bài KênhTlS 2,16

Kiến
Xưcmg:
2,16

Kênh 54 590766 2252229 Vũ Hòa
Kiến
Xương

tCênh
ri3

592719 2252500 Vũ Hòa
[Ciển
Xương

181 02 11
Kênh
>Jguyẽt
Lâm

Kênh
Kiến
Qiang

7,47
Kiến
Xương
:7,47

Cồng
Nguyệt
Lâm( sông
Hồng)

593896 2250311
Minh
rân

Kiến
Xưcmg

A

Ẳu
Quang
Bình

593708 2256750
Quang
Bình

Kiến
Xương

182 02 11 01
s.ênh
Quang
Thuât

tCênh
Kliển
Giang

3,70
Kiên
Xương:
3,7

Kênh

Nguyệt
Lâm

594570 2254421
Quang
Víinh

íCiến
Xương

K.ênh
Kiến
Giang

597036 2255519
ITKiến
Xương

íCiến
Xương

183 02 11 02
ịCênh
^âm
Giang

Trạm
bơm Bát
Cấp
(Kenh
Lân cũ)

10,20

Kiến
Xương
:7; Tien
Hai :3,2

Kênh
Nguyệt
Lâm

594833 2252896
Quang
Vlinh

K.iến
Xương

Trạm
bơm Bát
Cấp
Xênh
wân cũ)

603213 2251330 >ĩam Hà
Tiền
íải

184 02 11 02 01
Cênh
Nguyễn
Vãn Trỗi

iCênh Cốc
Giang 3,00

Kiến
Xương:
3

Kênh Lâm
Giang
(gần cống
Cầu Tay)

599252 2251842
Vlinh
Quang

Siến
Xương

<.ênh

Cốc
Giang
(gần
cống
Ngõ
vlai)

599942 2248981
!^am
Bình

íCiến
Xương

185 02 12
Cênh
Dương
^iễu

Cênh cuối
hôn
Dương
^iễu

1,40
Kiến
Xưcoig
:1,4

Công
Dưcaig
Liễu (Đê
Sông
Hồng)

594484 2249658
vlinh
rân

iCiển
Xưcmg

Cênh
suối thôn
Dương
^iễu

594342 2251032
vlinh
Tân

iCiến
Xương



24

TT M

Chiều Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT lOS^SO'
múí chiếu 3")

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
lOS^O' múi chiếu Ghi chú

ỉ sông
sông Chăy ra dài

(km) Điểm đầu Y(in) X(m)
Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

Điễm
cuối V(ni) X(m)

Xã.
phirừng.

TT

Huyện.
TP

186 02 13
Kênh
Múc

Kênh
Lâm
Giang

5,86
Kiến
Xương
:5,86

Cống Múc 595642 2248402
Minh
rân

Kiển
Xương

K.ênh
Lâm
Giang

597547 2252660
Minh
Quang

íCiển
Xương

187 02 13 01
Kênh
Nam Bình

Kênh Cốc
Giang 3,50

Kiên
Xương
:3,5

Kênh Múc 597206 2250766
Minh
Quang

ECiến
Xương

Kênh
Cốc
Giang

599185 2248890
ỉ^am
Bình

Kiển
Xương

188 02 14
ECênh La
:Kênh
rân Ẩp)

Kênh
Múc

2.24
Kiến
Xương:
2,24

Cống Tân
Ắp (Đê
sông
Hồng)

596292 2248109
Minh
rân

Kiến
Xương

Kênh
Múc

596123 2249544
Minh
rân

Kiến
Xương

189 02 15 [Cênh Đồn Kênh
Múc

ị.80
Kiến
Xương
:4,8

Cống Khả
Phú 2 (Đê
Bối Bình
Thanh)

597269 2246663
Hồng
nến

ECiến
Xưcmg

ECênh
Múc
;]Cầu Ba
bò)

596752 2250635
VIinh
Quang

Kiến
Xưcmg

190 02 15 01
íCênh
cống Cầu
Trắng

Kênh Cốc
Giang D.98

Kiến
Xương:
0,98

Cổng Cầu
Trắng
(Kênh
Đồn)

597190 2247098
Bình
rhanh

Kiến
Xương

Cống Mồ
Quắng
[Kênh
Òốc
ưiang)

598025 2247355
Bình
rhanh

K.ién
Xương

191 02 16
<ênh
Cống Ngõ
Quýnh

Gần cống
Gốc Gạo 1,90

Kiến
Xương:
1,9

Công Ngõ
Quýnh
(Đê bối
Hồng
Tiến)

597590 2246227
Hồng
riến

Kiến
Xưcmg

Gần
cống
Gốc Gạo

599610 2246035
Hồng
^iến

K.iến
Xương

192 02 17
Cênh Cao
Bình

iCênh Cốc
Giang 0,43

Kiến
Xương
:0,43

Cống Cao
Bình 2

602091 2245845
Hồng
Tiển

íCiến
Xươrig

K.ênh
Cốc
Giang
'Gần
cống
Cao
Bình I)

601845 2246170
Hồng
riến

íCiển
Xương

193 02 18
ECênh Lân
:cũ)

<,ẽnh
Kiến
GỉanỊĩ

8,50
Tiền
Hải: 8,5

Cống Tân
Lập (sông
Hons)

503484 2246549 ^am Hải
Tiền
Hải

^ênh
ÍCiến
Giang

603451 2251649 ^am Hà
Tiền
Hải

194 02 18 01
Cẽnh
:ống
rhóc

Cênh
rrung
Lang

4.73
Tiền
Hải
:4,73

Cống
Thóc
(Kênh Lân
cũ)

501929 2247844 •^ỉam Hải
Tiền
Hải

Cống
Trung
Lang
Xênh
Trung
Lang)

504792 2248245
Nam
íồng

Tiền
íải
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Tt Míi S(ng

Chiều Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đẩu (VN2000 KTT 105®30'
múi chiếu 3°)

Vị trí tọa độ điễm cuối (VN2000 KTT
' 105°30' múi chiếu Shi chú

sông Chảy ra dài

(km) Điểm đầu V(m) X(m)
Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(ni)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

195 02 18 02
K.ênh Bắc
Hải

Kênh Cốc
Giang 0,90 Tiền

Hải :0,9
Kênh Lân
(cũ) 501912 2248650 Bắc Hải nền

Hải

Kênh
Cốc
ưiang

501160 2249045 Bắc Hải riền
Hải

196 02 18 03
ÈCênh
Biên Hòa

K.ênh
Kiến
Giang

13,80
Tiền
Hải

:13,8

Cống Biên
Hòa
(Kênh Lân
cũ)

503345 2250514 Mam Hà
nền
Hải

Cống Đỏ 509250 2253626
Nam
Cường

riền
Hài

197 02 18 03 01
Kênh Hà
Hải

Kênh
Cống
rhóc

3,20
Tiền
Hải: 3,2

Công Cửa
Chùa
(Kênh
Biên Hòa)

503929 2250245 Nam Hà
nền
Hải

Cống
âng
Cường

502561 2247501 Nam Hải
nền
Hải

198 02 18 03 02

ECênh
Đường
Quốc
Phòng

rrạm
bơm Nam
Cường

5,25
Tiền
Hải
:5,25

Cổng số 5
(Kênh
Biên Hòa)

505927 2250699
Nam
Chính

nền
Hải

rrạm
bơm
Mam
Cường

510295 2253370
Nam
Cường

riền
Hải

199 02 18 03 03

Kênh Õng
Hội
ÍKênh
Nam
rhịnh)

Cống
Trường
lỌC

1,50 Tiền
Hải: 1,5

Kênh
Cống
Khổng

510647 2251629
Mam
Thắng

nền
Hải

Cống
rrường
iọc

511956 2250585
Nam
rhịnh

nền
Hải

200 02 18 03 04

K.ẽnh
>cóm 8
!>íaiĩi

Thịnh

Biển 4,15
Tiền
Hải
:4.15

Công Gôc
Bàng
(Kênh
Cống
Khổng

511977 2250645
Sĩam
Thịnh

nền
Hải

Cống
xỏm 8

(Biển)
512097 2252817

Mam

Thịnh
nền
Hải

201 02 19
iCênh
Trung
Lang

Cống Nhà
trẻ (Kênh
3iên Hòa)

3,99
Tiền
Hài
•3 ,99

Công
Trung
Lang
(sông
Hồng)

605338 2247560
""ĩam
Hồng

Tiền
Hải

Cống
>Jhà trẻ

606726 2249467
Nam
Sồng

Tiền
aải

202 02 20
■Cênh
3ồng He

iênh
Biên Hòa

3,28
Tiền
Hải
:3,28

Cổng
Bồng He
(sông
Hồns)

606627 2247808
Nam
iồng

Tiền
Hãi

Cống 17
(Kênh
Biên
Hòa)

606949 2248979
'^lam
íồng

Tiền
íải

2Ó3 02 21
iCênh
Doãn
Dông

íênh
Biên Hòa

2,65
Tiền
Hải

:2,65

Công
Doãn
Đông
(sông
Hồng)

509030 2246890
^am
Hưng

Tiền
3ải

Cống
xóm 6

507481 2249370
^am
Prung

Tiền
Hài
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TT
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đẩu (yN2000 KTT I05"30'
múỉ chiếu 3")

Vị trí tọa độ điễm cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiếu 3°ì Ghi chú

IVla song
Điểm đầu Y(m) X(m)

Xã.
phuòng.

TT

Huyện.
TP

Điễm
cuối YCm) X(m)

Xã.

phưò'ng.
TT

Huyện.
TP

204 02 22
Kênh
Cống
Khổng

Kênh xóm
5 Nam
rhịnh

2,01
Tiền
Hải
:2,01

Cống
Khổng
(sông
Hồng)

509202 2246902
Mam
Hưng

nền
Hải

Cổng
»ốc
Bàng

511985 2250595
Mam
rhịnh

riền
Hài

205 02 23
ỈCênh
:ổng Sáu

Cống ông
Vân

2.55
Tiền
Hài
:2,55

Cống Sáu
(sông
Hồng)

510538 2245237
Mam
Phú

nền
Hài

Cống
Sng Vân 610473 2247058

Mam

Phú
nền
Kải

206 02 24
ECênh
:ống Bảy

Cổng Sân
Dhơi

1,20 Tiền
Hải :1,2

Cổng Bày
(sông
Hồng)

511578 2243977
Nam
Phú

nền
Hải

Cống
Sân phơi 512504 2244821

Mam
Phú

riền
Hải

02 PL08
Sông
Luộc

Sông
rhái
Bình

Sông
liên tỉnh

207 02 PL08 01
Kênh Sa
Lung ỉ

Kênh
Đồng
Cống

23,90

Hưng
Hà

Đông
Hưng
:6,3

Cổng Lão
Khê (sông
Luộc)

565383 2284131 rân Lễ Hưng
Hà

ECênh
Đồng
cống(
đoạn
trên)

582409 2272207
Liên
Hoa

Đông
Hưng

208 02 PL08 01
ỈCênh Sa
Lung 2

tCênh
Hoài

12,83
Đông
Hưng
: 12,83

Kênh
Đồng
Cống
(đoạn
dưới)

582712 2271542
Liên
Hoa

Đông
Hưng

Đập
íênh
Hoài

594779 2270095
Đông
Quan

Đông
Hưng

209 02 PL08 01 01
<.ẽnh
Thái Sư

Sa Lung 9,00 Hưng
Hà: 9

gần đập
Cầu Lai
QL39a
(sông Sa
Lung)

567465 2280978
TT

Hưng
Mhân

Eỉưng
Hà

íCênh Sa
Lung 571270 2278963

Thái
Hưng

Fĩưng
Hà

210 02 PL08 01 01 01
íênh
riến
Dũng

TB Tiến
Dũng 1,70 Hưng

Hà: 1,7

Cống
Đồng Bê
(Kênh
Thải Sư)

567775 2278191
Tiến
9 ức

Hưng
Hà

TB Tiến
Dũng 566338 2277584

Tiến
E)ức

Hưng
Hà

211 02 PL08 01 01 02
Cênh Tân
Việt Phú Lạc í ,20 Himg

Hà :4,2

Cống
Xuân La
(Kênh
Thái Sư)

570519 2277664
Thái
Phưcmg

Sưng
Hà

Cênh
i^hú Lạc 571502 2274952

vlinh
Tân

íưng
Hà

212 02 PL08 01 01 02 01
Cênh Bút
Mực

Kênh Mỳ
Lương 3,30 Hưng

Hà: 3,3
Kênh Tân
Việt 571167 227559

Vlinh
Tân

íưng
Hà

vlỹ
-ương

573090 2274672
Cim
rrung

íưng
Hà
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TT Mã sông
Tên

sông Chảy ra
Chiều

đài
(km)

Chiều đài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT los^ao'
múi chiếu 3*^)

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
lOS^O' múi chiểu 3°ì Ghì chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xă.

phưòng.
TT

Huyện.
fp

Đíễm
cuối Y(m) X(m)

Xẵ.
phưỉrng.

TT

Huyện.
TP

'gần
í  1:ong sô

213 02 PL08 01 01 03
Kênh dẫn
rrạm
Dơm Tống

rrạm .
bơm Tổng 1,70 Hưng

Hà :ĩ,7
Công Khả
La (Kênh
Thái Sư)

569659 2278674
rhái
Hưng

Hưng
Hà

rrạm
i)ơm
rống

569659 2278674
rhái
Hưng

tĩưng
Hà

214 02 PL08 01 02
ÍCênh Cầu
Lê

rrạm
bơm Cầu
Lê

1,80 Hưng
Hà :1,8

Kênh Sa
Lung 568302 2280710

rhị trấn
Hưng
Mhân

Hưng
Hà

rrạm
bơm Cầu
Lê

567973 2279529
riến
Đức

Hưng
Hà

215 02 PL08 01 03
íCênh Hà
Mguyên

Kênh
rỉên
Hưng

2,90
Hưng
Hà :2,9

Kênh Sa
Lung 572158 2278207

rhái

Phương
Hưng
Hà

Kênh
riên
Hưng

574762 2279349 rân Tiến Hưng
Hà

216 02 PL08 01 04

Kênh An
Đồng-
[Cim
ĩrung

Kênh 223 3,20 Hưng
Hà :3,2

Kênh Sa
Lung 572552 2277796

rhái
Phương

Hưng
Hà

Công
Đồng
Mhân
[Kênh
hs)

575239 2277745
rhị trấn
Hưng Hà

Hưng
Hả

217 02 PL08 01 05
Kênh Mỹ
Lương

ECênh
rhượng
Đạt

ị,50
Hưng
Hà :4,5

Cống Mỳ
Lương
(Kênh Sa
Lung)

574425 2276018
tCim
ĩrung

Hưng
Hà

Kênh
Thượng
Đạt

573480 2273784
Minh
Elòa

Eíưng
Hà

218 02 PL08 01 05 01
Sênh
Giác

tCênh
Thượng
Đạt

1,10 Hưng
Hà:l,l

Đền Âm
(Kênh Mỹ
Lương)

573024 2274504
Văn

Lang
Fĩưng
Hà

Câu
Chuông
Dồng
(Kêiứi
Thượng
Đat)'

572758 2273922
Minh
rân

íưng
Hà

219 02 PL08 01 06

iCênh
Chiếp

(Đông
Hưng)

^gã ba
sông
Đồng Hàn

3,07
Đông
Hưng
:3.07

Đập Kỳ
(Kênh Sa
Lung)

578609 2272777
íồng
Việt

Dông
íưng

ba
sông
Dồng
Hàn
]kênh
Chiếp)

579329 2274351
3ồng
l,ĩnh

Dông
Hưng

220 02 PL08 01 07
<.ênh
chùa Un-
Dầu Bến

Vliểu Đầu
Bến 3,19

Đông
Hưng
;3,I9

Kênh sa
Lung(
gần cầu
Rêu)

580478 2272010
íồng
Việt

Dông
rỉưng

vliếu
Dầu Bến 579894 2273069

Thăng
Long

Dông
íưng

221 02 PL08 01 08
Cênh

Đình
iCênh Sa
Lung 2,60 Đông

Hưng
Đình
Phạm 586808 2271880

Phú
Châu

Đông
Hưng

Cênh Sa
Lung 585633 2270963

Trọng
Quan

Dông
■ỉưng
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TT Mí sc"g

Chiều Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT los^ao'
mủi chĩếu 3")

Vị trí tọa độ điểm cuổl (VN2000 KTT
los^ao' múi chiếu 3"') Ghi chủ

sông Chảy ra dài
(km) Điểm đầu Y(m) X(tn)

Xã.
phưỉrng.

TT

Huyện.
fp

Điễm
cuổỉ Y(m) X(m)

Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

Phạm :2,6

223 02 PL08 01 09
Kênh dẫn
trạm bcTO
rề Quan

rrạm
bơm xế
Quan

1,00
Đông
Hưng:
1,0

Kênh Sa
Lung 590835 2270977

Đông
Động

Đông
Hưng

Irạm
bơm Tế
Quan

590995 2270087
Đông
Vinh

Đông
Himg

224 02 PL08 01 10
ECênh Vãn
Ông

Kênh
Hoài

2,00
Đông
Hưng
:2,0

Trạm bơm
Văii Ông 592195 2269769

Đông
Vinh

Đông
Hưng

Kênh
Hoài

594356 2270863
Hà

Giang
Đông
Hưng

225 02 PL08 01 11
K.ênh
rhái Hòa

Kênh
Hoàng Á
Huy

4,46
Đông
Hưng
:4,46

Kênh Sa
Lung 592202 2269697

Đông
Vinh

Đông
Hưng

Kênh
Hoàng Á
Huy

593199 2266937 Đông Á Đông
Hưng

226 02 PL08 02
tCênh Đào
rhành

Kênh Sa
Lung 4,12

Hưng
Hà: 4,12

Cống Đào
Thành
(sông
Luộc)

569547 2283758
Cộng
Hòa

Hưng
Hà

Đập
tdiuốc 569322 2280113

Liên
Hiệp

Hưng
Hà

227 02 PL08 02 01
Kênh
Cung

K.ênh
Xuân Hải
'cạnh Cầu
Đen)

5,50
Hưng
Hà: 5,5

Cống
Cung
(Kênh
Đào
Thành)

569753 2283261
Canh
rân

Hưng
Hà

<ênh
Xuân
Fỉải
'cạnh
òắu
Đen)

566810 228302
rhị ừấn
Hung
Mhân

Hưng
Hà

228 02 PL08 02 01 01
ííênh

Xuân Hải
iCênh Sa
Lung 2,60 Hưng

Hà :2,6
Dốc Hài
Triều 567209 2284261 Tân Lễ kưng

Hà
Kênh Sa
Lung 566806 2283002

rhị trấn
Sưng
Nhân

Fĩưng
Hà

228 02 PL08 02 02
íCênh Sáu
Thôn

iCênh

Tiên
Hưng

6,73 Hưng
Hà •6,73

Cổng Cầu
Công
(Kênh
Đào
Thành)

569585 2283719
Cộng
Hoà

Hưng
Hà

-ổng
Rạng
^Jhãn
^Kênh
Tiên
Hưng)

575033 2282567 Tân Tiển Hưng
Hà

229 02 PL08 02 02 01
iCênh dẫn
trạm bom
Hà Thanh

Trạm
bơm Hà
Thanh

0,40 Hưng
Hà: 0,4

Kênh Sáu
Thôn

572642 2283281
Cộng
Hoà

Sưng
Hà

Trạm
bcrm Hà
Thanh

572755 2283726
Cộng
Hoà

Hưng
Hà

230 02 PL08 02 03
iCênh Ba
rrai

Kênh Hà
Nguyên 5,70 Hưng

Hà :6,7

Cống BXl
(Kênh
Đào
Thành)

570179 2282154
Canh
Tân

Sưng
Hà

Cổng
T12
"kênh Hà
Nguyên")

573594 2278969
!*húc
ỈChánh

3ưng
Hà
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TT Mi
Tên

sông

Chiều Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

VỊ trí tọa độ điểm đầu (VNIOOO KTT 105"30'
múi chiếu 3'*')

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
10S°30' múi chiếu 3°) Ghi chú

ì song Chăy ra đàỉ
(km) Điễm đầu Y(m) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

Đicm
cuối Y(m) X(m)

Xã.

phưỉrng.
TT

Huyễn.
TP

231 02 PL08 02 03 01
Kênh
Đồng
Sâm

K.ênh Đào
mở rộng 2,20 Himg

Hà :2,2
Kênh Ba
Trai

570884 2281844
3anh
rân

Hưng
Hà

K.ênh
Đào mở
rộng

571787 2282265
Fĩoà
nến

Himg
Hà

232 02 PL08 02 03 02
íCênh Đào
nở rộng

Kênh Ba
ĩrai

2,00 Hưng
Hà ã

Kênh Ba
Trai

571364 2281676
tỉoà
riến

Hưng
Hà

Kênh
Sáu
rhôn

572092 2283269
Cộng
Hòa

Hưng
Hà

233 02 PL08 02 03 03
[Cênh
Sánh

Kênh
riẽn
Hưng

4,00 Hưng
Hà :4

Kênh Ba
Trai

572403 2281070
Hoà
nến

Hưng
Hà

Kênh
riẽn
FIưng

574743 2280893 rân Tiến Hưng
Hà

234 02 PL08 03
[Cênh
riên
Eíưng

Cống Trà
Linh

55,95

Hưng
Hà
:16,61;
Thái
Thuy
•9,52;
Đông
Hưng
:29,82

Cống
Nhâm
Lang
(sông
Luộc)

574660 2283249 rân Tiến Himg
Hà

Cổng
Trà Linh

506303 2272371
rhái
Nguyên

rhái
rhụy

235 02 PL08 03 01 [Cênh Hò
íCênh Việt
Yên-Đô
Kỳ

3,00
Hưng
Hà :3

Cống Hò
(kênh Tiên
Hưng)

577897 2278519
rhổng
Nhất

Hưng
Hà

Kênh
Việt
Yêii-Đô
Kỳ

579505 Ỉ280146
rhống
Nhất

Hưng
Hà

236 02 PL08 03 02

íCênh
Chiếp
(Hưng
Hà)

ÍCênh Sa
Lung 4,00

Hưng
Hà :4.0

Kênh Tiên
Hưng 579217 2275299

Hồng
Lĩnh

Hưng
Hà

K.ênh Sa
Lung 577080 2273986

rhôn
Đồng
Hàn.
Hồng
Lĩnh

Hưng
Hà

237 02 PL08 03 03
Kênh
Quán Dô
1

Trạm
3ơm Phú
!-ương

4,28
Đông
Hưng
:4,28

Cống Mả
Vừa
(Kênh
Tiên
Hưng)

583093 2275984 Vlê Linh
Đông
Hưng

ĩrạm
3ơm Phú
Lương

585823 2276374
Phú
Lương

Đông
íiưng

238 02 PL08 03 04
iÊnh
trạm bơm
íợp Tiến

Kênh
Thổng
Nhất 1

2,00
Đông
Hưng
:2,0

Kênh Tiên
Hưng 584277 2274351

^ợp
Tiến

Dông
Sưng

Kênh
Thổng
Nhất 1

584886 2272513
Vlinh
Phú

Đông
íiưng

239 02 PL08 03 05
tCênh Tà
Sa

íẽnh
Tiên
Himg

16,30

Hưng
Hà

:9,01;
Đông
Hưng

Cống
Tổng Bái
(kênh
Nam Hà)

580306 2284435
Dân
Chù

Hưng
Hà

Kênh
Tiên
Sưng

587913 2275767 Dông La Dông
íưng
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(kin)

Vị trí tọa độ điếm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiểu 3")

Vị trí tọa độ điểm cuổí (VN2000 KTT
' 105°30' múi chiếu 3") Ghi chú

Điểm đầu Y(ni) X(m)
Xã.

phuờng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phuờng.

TT

Huyện.
TP

;7,29

240 02 PL08 03 05 01 Kênh 217
Cổng
rích
rhuỷ

11,70

Quỳnh
Ăiu
:3,5;
Đông
Hưng:
8,2

Cổng
Vĩnh

(kênh Tà
Sa)

587935 2278260
Quỳnh
Trang

Quỳnh
Phụ

Cống
rích

rhuỷ (
íênh
riên
Hưng)

595440 2274145
Đông
CưCmg

Đông
Hưng

241 02 PL08 03 05 01 01
Kênh
Xuân Thọ

Kênh
Diêm Hộ 2,30

Đông
Hưng:
2,3

Kênh 217 595133 2274886
Đông
Cường

Đông
Hưng

Kênh
Diêm Hộ 596999 2275844

Đông
Cường

Đông
Hưng

242 02 PL08 03 05 01 02
íCênh Tào
Xá

Kênh
Diêm Hộ 2,60

Đông
Hưng
:2,6

Câu ông
Hoà (kênh
217)

594213 2275311
Đông
Cưèmg

Đông
Hưng

ECênh
Diêm Hộ 596263 2276411

Đông
Cường

Đông
Hưng

243 02 PL08 03 05 01 03
K.ênh
Đông
Phương

K.ênh
Diêm Hộ 3,35

Đông
Hưng
:3,35

Kênh Tào
Xá

594622 2275685
Đông
Phương

Đông
Hưng

Kênh
Diêm Hộ 595466 2277558

Đông
Phuơng

Đông
Hưng

244 02 PL08 03 05 01 04
■Cênh
Vàng

Đông
Cường 2,75

Đông
Hưng
:2,75

Câu Vàng
(Kênh
217)

592622 2276109
Đông
Phương

Đông
[ỉưng

Đông
Cường 593792 2278419

Đông
Cưòmg

Đông
tỉưng

245 02 PL08 03 05 01 05
•Cênh Cầu
Hút

Trạm
3ơm Tây
Binh

2,75
Đông
Hưng
:2,75

Câu Hút
(Kênh
217)

591809 2276526
Đông
Sơn

Đông
Eỉưng

ĩrạm
bơm Tây
Bình

592010 2275263 Đông Xá Đông
Hưng

246 02 PL08 03 05 01 06
ịCênh
Dồng Hẩp Cầu Sộp 4,00

Đông
Hưng :4 Kênh 217 591830 2276559

Đông
Sơn

Đông
Hưng Cầu Sộp 590982 2278154

Đông
Eĩải

Quỳnh
Phụ

247 02 PL08 03 05 01 07
<^ênh
Trưcmg
Học

Trạm
3ơm

Dông La
1,70

Đông
Hưng
:1,7

Thảm Len
(Kênh
217)

590851 2276963
Dông
Sơn

Đông
Eiưng

rrạm
3ơm

Đông La
589960 2275638 Đông La Đông

Hưng

248 02 PL08 03 05 01 08
<,ênh Cầu
Chéo

Cống Rạc
An ( kênh
Diêm Hộ)

6,00 Quỳnh
Phụ :6

Đập Cầu
Chéo

588811 2279090
Quỳnh
Trang

Quỳnh
Phụ

Công
Rạc An
'kênh
Diêm
Hô)

592113 2281574 An Vinh
Quỳnh
Phụ

249 02 PL08 03 05 01 08

iCênh
Quỳnh
Xá-An
Vinh

íCênh Cầu
Sa

4,00 Quỳnh
Phụ :4

Cống số 6
(Kênh
Cầu chéo)

589521 2279666
Quỳnh
Xá

Quỳnh
?hụ

íCênh
Cầu Sa 589670 2281631 (\n Vinh

Quỳnh
Phụ
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TT
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đầu (VN2000 KTT lOS^SO'
múi chiếu 3°)

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
'los^ao' múi chiếu 3°) 5hi chú

Mã sông
Điểm đầu YCm) X(m)

Xã.
phiròng.

TT

Huyện.
TP

Đỉễm
cuổỉ Y(m) XCm)

Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

250 02 PL08 03 05 02 Kênh Đào
ĨB Kim
:hâu

2,60
Đông
Hưng
:2,6

Kênh Tà
Sa

585916 2278254
Đô
Lương

Đông
Hưng

rs Kim
châu

584450 2277247 i\n châu
Đông
Hưng

251 02 PL08 03 05 03
íCênh An
Lộng

Kênh Yên
Lộng 2,00 Đông

Hưng :2

Trạm bơm
Quỳnh
Nguyên
(giữa
đồng)

585091 2279197
Đô
Lương

Đông
Hưng

ỈCênh
yên

Lộng
586792 2279257 A.n Hiệp Quỳnh

Phụ

252 02 PL08 03 05 03
Kênh
Vĩnh Trà

Kênh Việt
Yên-Đô
tCỳ

1,80 Hưng
Hà: 1,8

Kênh Tà
Sa

583382 2279903 Bắc Sơn Hưng
Hà

Kênh
Việt
Yên-ĐÔ

KỲ

583195 2278118 Đông Đô Hưng
Hà

253 02 PL08 03 05 5
Kênh Cầu
Kẫ

Cống ồng
rhanh

2,38
Đông
Hirag :
2,38

Kênh Tà
Sa (nhà
ông Hậu)

588091 2276590
Liên
Giang

Đồng
Hưng

Công
âng
rhanh

587625 2275856
Đông
Sơn

Đông
Hưng

254 02 PL08 03 05 6
Kênh
Minh
Hồng

Kênh Tà
Sa

2,10
Đông
Hưng:
2,1

Đền Mãu
Đợi 588063 2286765

Liên
Giang

Đông
Hung

Kênh Tà
Sa

590454 2287677
Liên
Giang

Đồng
Himg

255 02 PL08 03 05 7
Kênh Cầu
Sộp

Ngã ba
Đông
Phương

1,14
Quỳnh
Phu:
1,14

Công Dụ
Đại ( kênh
2Ì7)

590051 Z278058
Đông
Hài

Quỳnh
Phụ

Mgã ba
Đông
^hưỡns

590961 2278158
Đông
Phương

Đông
Hưng

256 02 PL08 03 06

[Cênh Cầu
3ạo-
Triều
Găm

Kênh 217 3,80
Đông
Hưng
:3,8

Kênh Tiên
Hưng 590714 2273765 Đông La Đông

Hưng
[Cênh
217

592995 2275804 Đông Xá Đông
Hưng

257 02 PL08 03 07
<.ênh
L,iên
íoàn

íCênh
Thống
Mhất

3,20
Đông
Himg:
3,2

Công K40
(Kênh
Tiên
Hưng)

592442 2274264
Hà

Giang
Đông
Híưng

íCênh
Thổng
Nhất

591689 2271597
Động
Động

Đông
Eỉưng

258 02 PL08 03 08
■Cênh
?hong
wẫm

Kênh
Sinh
nhảnh 1

9.15
Thái
Thụy:
9,15

Gân Công
Phong
Lẩm
(Kênh
Tiên
Himg)

501985 2272651
Thụy
!*hong

Thái
Thụy

>Jgã ba
Kênh
Sinh

601985 2272651
TT.Diẽm
Điền

Thái
Thụy

259 02 PL08 03 08 01
KênhN3-
s

ÍCênh N3 2,50
Thái
Thụy
:2,5

Đập Đông
Hò (Kênh
Phong
Lâm)

606611 2274575
Thụy
Bình

Thải
Thụy

iCênh
N3( Cầu
Giành)

506199 2276266
Thụy
Văn

Thái
Thụy
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TT Mã sông Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

Ckm)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đầu (yN2000 KTT los^ao'
múi chiếu 3^)

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
I05"30' múi chiếu 3°ì Ghi chú

Điềm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phường.
TT

Huyện.
fp

Điểm
cuếỉ Y(m) X(m)

Xã.
phuờng.

TT

Huyện.
fp

260 02 PL08 03 08 01 01
Kênh
Dương
Văn Bình

Kênh
Sinh

2,50
Thái
Thuy
:2,5

Kênh N3-
8 (Giữa
cánh đồng
gần
UBND xã
Thụy
Bình)

506627 2275848
rhụy
Bình

rhái
rhụy

Kênh
Sinh
ÍGÓC
thôn Ha

rập)

508126 2277063
rhụy
Bình

rhái
rhụy

261 02 PL08 03 08 02
K.ênh
Trung
rỉnh

Kênh
Phong
Lâm

1,45
Thái
Thuy
:1,45

Cống
Trung
Tỉnh

507294 Ỉ273481
Thụy
Liên

rhái
rhụy

Kênh
Phong
Lẫm
ÍGần
Cống
Đồng
Hò)

506617 2274545
rhụy
Liên

rhái
rhụy

262 02 PL08 03 08 03
tCênh
Liên Hà
(218)

Kênh
Phong
Lẫm

3,50
Thái
Thuy
:3,5

Cống Mai
Diêm

508785 2273266
r.T
Diêm
Điền

rhái
rhụy

Cổng
Liên Hà
[Kênh
Phong
Lam)

608098 2274680
rhụy
Liên

rháí
rhụy

263 02 PL08 03 08 03 01
ÍCênh
Lảng
Quai

K.ênh
Liên Hà

1,00 Thái
Thụy :1

Cống
Láng Quai 607587 2273269

rhụy
Liên

rhái
rhụy

fCênh
Liên Hà
(gần
cống 218
đường
39a)

608396 Z273828
rhụy
Liên

rhái
rhụy

264 02 PL08 03 09

Cênh
Cồng Bắc
CVị
Dương)

íCẽnh
3oàng
Nguyên

5,75
Thái
Thuy
:5,75

Công Băc
( kênh
Tiên
Hưng)

604332 2272702
Dưcmg
Hồng
Thuỷ

Thái
Thụy

íCênh
Soàng
>Jguyên

604991 Ỉ266830
rhái
Phúc

Thái
Thụy

265 02 PL08 03 09 01
iCênh dẫn
TB Thủy
Nguyên

TB Thủy
Mguyên 1.25

Thái
Thụy
:1Ì5

Kênh
Cồng Bắc 604565 2271031

Dương
ííồng
Thuỳ

Thải
Thụy

TB Thủy
•^ỉguyên 606006 2271702

Dương
Hồng
Thuỷ

Thái
Thụy

266 02 PL08 03 09 02 Kênh 47
Cổng Bắc
3iên

2,90
Thái
Thuy :
2,9'

Đập Đình
Thượng
(kênh
Cồng Bắc)

505161 2268982
Thái
Hưng

Thái
Thụy

Cống
Bắc Biên
Kênh
íoàng
Nguyên)

604402 2266895
Thuần
Thành.

Thái
Thụy

267 02 PL08 03 09 03
Cênh Bà
Đa

ịCênh

Tam Kỳ 2,40
Thái
Thuy
:2,4

Cống I3(
kênh Cồng
Bắc)

S05289 2268422
Thái
íưng

Thái
Thụy

iCênh
ram Kỳ 506106 2269674

Thải
Hưng

Thái
Thụy
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TT Mã sống Tên
sông Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3'^)

Vị trí tọa độ đĩêm cuôi (VN2000 KTT
I05"30' múi chiếu 3") Ghi chú

Đỉểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phuừng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(ni) X(ni)

Xã.
phưỉrng.

TT

Huyện.
fp

268 02 PL08 03 09 04
Kênh tiêu
:ổng Ô
Sửu

TB Thủy
Mguyên 1.25

Thái
Thụy
:1,25

Kênh
Cồng Bắc 50470Ố 2270578

Dương
Hồng
rhuỷ

rhái
rhụy

TB Thủy
Mguyên 504946 2271197

Dương
Hồng
rhuỷ

rhái
rhụy

269 02 PL08 03 10
Sông
Diêm

Biển 7,45
Thái
Thụy:
7,45

Cống Trà
Linh

506444 2272399
rhải
Nguyên

rhái
rhụy Biển 512392 2274497

rT.Diêm
Điền

rhái
rhụy

270 02 PL08 03 10 01
Kênh
Khai Lai

Kênh
Cổng Bắc 2,50

Thái
Thuy
:2,5

Công Khai
Lai (đoạn
cuổi kênh
Tiên
Hưng)

506274 2271637
DưoTig
Hồng
rhuỷ

rhái
rhụy

Kênh
Cống
Bắc

605086 2269754
Dương
Fíồng
rhuỷ

rhái
rhụy

271 02 PL08 03 10 02
Kênh
ram Kỳ

Đập Đinh
rhượng 1
[Kênh
Cống
Bắc)

5,20
Thái
Thuy:
6.2

Cống Tám
Thôn
(đoạn cuối
sông Tiên
Hưng)

510122 2272325
rhải
Mguyên

rhái
rhụy

Đập
Đình
Thượng
1 (Kẽnĩi
Cống
Bắc)

505229 2268994
rhái
Hưng

rhái
rhụy

272 02 PL08 03 10 02 01

íCênh dẫn
trạm bơm
riiùy
bương

Trạm
Dơm Thùy
Ducmg

3,25
Thái
Thụy:
0,25

Kênh Tam
Kỳ 509075 2270876 Eloà An

rhái
rhụy

rrạm
3ơm

rhùy
Dương

609193 2270683 Hoà An
rhái
rhụy

273 02 PL08 03 10 03
K^ênh
!<goại
Trình

Kênh
Phong
Lẫm

2,20
Thái
Thụy
:2,2

Cống
Ngoại
Trình (Bờ
kênh Tiên
Hưng)

510258 2273628
T.T
Diêm
Điền

rhái
rhụy

Gân Đập
Trình
Trai
(Kênh
?hong
Lẫm)

608832 2275194
rhụy
Liên

rhái
rhụy

274 02 PL08 03 10 04
ỉênh
3 ạch
Dằng

Kênh
Chợ Cổng 2,75

Thái

Thụy
:2.75

Công
Bạch
Đằng

511561 2273990
Thái
Thượng

Thái
Thụy

cênh
Chợ
Cổng

610953 2271735
Thuần
Thành

Thải
Thụy

275 02 PL08 04
iCênh Việt
Yên-Đô
Kỳ

Kênh Tà
Sa

13,40

Đông
Himg
:2;
Hưng
Hà:ll,4

Cống
Bạch
Đãng

576310 2285438
ĩ)iệp
^ĩông

íiưng
Hà

Kênh Tà
Sa (gần
đập Kim
Châu)

585003 2278888 An Châu
Đông
[í ưng

276 02 PL08 04 01 Kênh T4
iCênh
Tiên
Hưng

6,00 Hưng
Hà :6

Cồng T4
(Kênh
Việt Yên-
Đô Kỳ)

576619 2284555
Diệp
'>ĩông

Sưng
Hà

ỉênh
Tiên
Hưng

575687 2280228
Doan
Sùng

rlưng
Hà



34

TT Mã sông Tên

sông
Chày ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3°)

Vị trí tọa độ đíếin cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu 3") Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phuờng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(in)

Xă.
phường.

TT

Huyện.
TP

277 02 PL08 04 02
Kênh Gia
Lạp

Cống
Miếu Dự
[Kênh Tà
Sa)

2,30
Hưng
Hà :2,3

Kênh Việt
Yên-Đô
Kỳ

579989 2279832
rhống
Nhất

Hưng
Hà

Cống
Miểu Dự
(Kênh
rà Sa)

581498 2281099
Văn
oẩm

Hưng
Hà

278 02 PL08 04 03
Kênh Tây
Đô-Bình
Lãng

Kênh
riên
Hưng

ị,60 Hưng
Hà; 4,6

Công
Tràng
(Kênh
Việt Yên-
Đô'Kỳ)

581355 2278794 rây Đô Hưng
Hà

K.êiih
riên
Hưng

581318 2278780
Chi
Lãng

Hưng
Hà

279 02 PL08 04 04
ECênh
Quán Dô
2

Kênh
Quán Dô
1

ỉ,60
Đông
Hưng
:2,6

Công Kim
Châu
(kênh Việt
yên - Đô
kỳ)

584633 2278575 Ằn Châu
Đông
Hưng

K.ênh
Quán Dô
;;cống
218)

584380 2276872 A.n Châu
Đông
Himg

280 02 PL08 05
*

Kênh Tân
Mỹ

Kênh Hy
Hà (Cống
ông Bảo)

5,00 Quỳnh
Phụ: 5

cống Tân
Mỹ (sông
Luộc)

578035 2286753
Quỳnh
Ngọc

Quỳnh
Phụ

-ông
3ng Bảo
(kênh Hy
kà)

579783 2286024
Quỳnh
^ígọc

Quỳnh
Phụ

281 02 PL08 06
Kênh Yên
Lộng

Kênh Tà
Sa

15,06
Quỳnh
Phụ:
15,06

Cống Hiệp
(sông
Luộc)

583254 2288656
Quỳnh
Hoàng

Quỳnh
Phụ

Kênh Tà
Sa (gần
sống Âu
Vĩnli)

587879 2278262
Quỳnh
rrang

Quỳnh
Phụ

282 02 PL08 06 01
tCẽnh Chợ
Man

Ngã ba
rân Mỹ (
giao kênh
Hy Hà và
ỊChê Hà)

3,50 Quỳnh
Phụ: 3,5

Cống Yên
Lộng
(kênh Yên
Lộng)

583448 2288408
Quỳnh
Eỉoàng

Quỳnh
Phụ

^ígã ba
rân Mỹ 580856 2286618

Quỳnh
Ngọc

Quỳnh
Phụ

283 02 PL08 06 01 01
tCênh Khẽ
[ỉà

Cống Khê
tià ( kênh
Yên
Lộng)

5,00
Quỳnh
Phụ: 5

Ngã ba
Tân Mỹ
(giao kênh
Hy Hà và
Khê Hà)

580907 2286613
Quỳnh
Ngọc

Quỳnh
Phụ

Công
Khê Hà(
<ênh

Yên
Lộng)

583728 2286552
Quỳnh
Òie

Quỳnh
Phụ

284 02 PL08 06 01 02
Kênh Hy
ííà

Cống Đê
Quân Báo 3,00 Quỳnh

Phụ :3
Kênh Chợ
Nan

580843 2287192
Quỳnh
Hoàng

Quỳnh
Phụ

Công Đê
Quân
Bầo

579795 2286026
Quỳnh
>Jgọc

Quỳnh
Phụ

285 02 PL08 06 02
K^ênh

Sành

ECênh Cầu
Sa (giao
íênh Cầu
Ó)

11,40
Quỳnh
?hu:
11,4

Cổng Cầu
Đen (kênh
Yên Lộng)

583486 2288443
Quỳnh
Giao

Quỳnh
Phụ

Kênh
Cầu Sa
;gỉao
<ênh
cầuô)

589564 2282374 (\n Quý Quỳnh
Phụ
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
đài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đẩu (VN2000 KTT los^ao'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu 3") Ghi chú

Điểm đầu Y(ni) X(ni)
Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

Đíễin
cuổỉ Y(m) X(ni)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

286 02 PL08 06 02 01

tCênh dẫn
TB
Quỳnh
Hoa

Bể hút
ĩrB
Q.Hoa

0,60
Quỳnh
Phụ: 0,6

Kênh
Sành

584748 2289500
Quỳnh
Eíoa

Quỳnh
Phụ

Bể hút
TrB
Q.Hoa

584965 2288533
Quỳnh
Eỉoa

Quỳnh
Phụ

287 02 PL08 06 02 02
ECênh
Giao Vân
Hoa

Kênh
Sành
'Cống
3ng Đảo)

3,00
Quỳnh
Phụ :3

Kênh
Sành
(Cống
Đồng
Neo)

586192 2288487
Quỳnh
Hoa

Quỳnh
Phụ

Kênh
Sành
(Cống ■
Ong
Đảo)

586678 2288207
Quỳnh
tỉoã

Quỳnh
Phụ

288 02 PL08 06 02 03
K.ẽnh
riên Bá

Kênh
Sành

2,50 Quỳnh
Phụ :2,5

Kênh
Sành

587650 2287373
Quỳnh
Hoa

Quỳnh
Phụ

K.ênh
Sành

587459 2287797
Quỳnh
Minh

Quỳnh
Phụ

289 02 PL08 06 02 04
tcênh An
Phú

Kênh
Sành

2,50 Quỳnh
Phụ :2,5

Kênh Hải
Vân
Lưofng
(Cống An
Phú I)

586504 2286287
Quỳnh
Hồng

Quỳnh
Phụ

K.ênh
Sành
[Cống
An Phú

2)

587932 2286794
Quỳnh
Hải

Quỳnh
Phụ

290 02 PL08 06 03
ÍCênh
Dồng Đen

Kênh Khê
Hà

2,50 Quỳnh
Phụ :2,5

Kênh Yên
Lộng
(cong
Đồng
Đen)

583526 2287287
Quỳnh
Koàng

Quỳnh
Phụ

Kênh
Khê Hà (
ĨB Ngẫu
Khê)

583058 2286771
Quỳnh
Khê

Quỳnh
Phụ

291 02 PL08 06 04
íCẽnh

Giao Vân
Lương

íCênh
Sành

5,00 Quỳnh
Phụ: 5

Công
Đồng
NRân

583744 2286622
Quỳnh
Giao

Quỳnh
Phụ

[Cênh
Sành

585091 2288446
Quỳnh
3iao

Quỳnh
Phụ

292 02 PL08 06 05
■Cẽnh
Mam Hà

Nhà Thờ
'kênh
224)

6,00 Quỳnh
Phụ :6

Cống La
Triều
(kênh Yên
Lộng)

583805 2286463
Châu
Sơn

Quỳnh
Phụ

Sĩhà Thờ
(kênh
224)

579477 2284831
^uỳnh
Mgọc

Quỳnh
Phụ

293 02 PL08 06 05 01
ÍCênh
3ưcmg Hạ

iCênh Chợ
!^an

3,00 Quỳnh
Phụ: 3

Kênh
Nam Hà
(Đập
Bương
Thượng)

580103 2284672
Quỳnh
Ngọc

Quỳnh
Phụ

Kênh
Chợ Nan 580891 2286603

Quỳnh
Hoàng

Quỳnh
Phụ

294 02 PL08 06 05 02
iCênh
Châu Sơn

ỉênh
Châu Sơn
Vlỹ

2,00 Quỳnh
Phụ: 2

Cống Cấn
Du (kênh
Nam Hà)

581565 2284814
Châu
Sơn

Quỳnh
Phụ

Kênh
Châu
Sơn Mỹ

582952 2283200
Châu
Sơn

Quỳnh
Phụ

295 02 PL08 06 06
iCênh Cầu
Tre

<.ênh
Châu Sơn
Mỹ

3,00 Quỳnh
Phụ :3

Công Mỹ
Hùng
(kênh Yên

584423 2285594
Quỳnh
Mỹ

Quỳnh
Phụ

K.ênh
Châu
Sơn Mỹ

584035 2283584
Châu
Sơn

Quỳnh
Phụ
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105''30'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ điềm cuối (VN2000 KTT
lOS^O' múi chiếu 3") Ghi chú

Đỉễm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phiròng.
TT

Huyện.
TP

Đỉểm
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phưừng.

TT

Huyện.
TP

Lộng)

296 02 PL08 06 07
Kênh
Quỳnh
Hải

Cổng An
Phú

2,50 Quỳnh
Phụ :2,5

Cống Biến
Thế 586179 2285598

Thị ừấn
Quỳnh
Côi

Quỳnh
Phụ

Cống An
Phú

587917 2285197
Quỳnh
Hải

Quỳnh
Phụ

297 02 PL08 06 08
tCênh Hải
Vân
Lương

tCênh
Sành

4,50 Quỳnh
Phụ :4,5

Kênh Yên
Lộng
(cổng ông
Sắc)

585685 2284623
rhị ừấn
Quỳnh
"ôi

Quỳnh
Phụ

K.ênh
Sành
'Cống
5D)

587349 2287780
Quỳnh
Hồng

Quỳnh
Phụ

298 02 PL08 06 09
tCênh
Châu Scm
Mỹ

Cống
Châu
Duyên

5,00 Quỳnh
Phụ :6

Cống Vật
Liệu
(Kênh
Yên Lộng)

585982 2284218
Quỳnh
Mỹ

Quỳnh
Phụ

Công
3hâu
Duyên
(kênh Tà
Sa)

581728 2281761
Châu
Sơn

Quỳnh
Phụ

299 02 PL08 06 09 01
[Cẽnh
Mguyên
Bảo

K.ẽnh
^ĩgọc Chi 3,50

Quỳnh
Phụ :3,5

Công
Quỳnh
Sto (Cổng
Cầu Sim)
- Kênh

Châu Sơn
Mỹ

583522 2283441
Châu
Sơn

Quỳnh
Phụ

t^gã ba
»iao với
Kênh

ỉ^gọc
Chí

584977 2280613
Quỳnh
Bào

Quỳnh
Phụ

300 02 PL08 06 09 01 01
Sênh
Ngọc Chi Yên Lộng 3,00 Quỳnh

Phụ :3

Ngã ba
giao với
điềm cuối
kênh
Nguyên
Bảo

584980 2280624
Quỳnh
Bảo

Quỳnh
Ỹhụ

Gần
Cống 22
'Kênh
Yên

Lộng)

586619 2280472
Quỳnh
Trang

Quỳnh
Phụ

301 02 PL08 06 10
íCênh
Đồng Bài

Sênh
^íguyên
Bảo

2,00
Quỳnh
Phụ :2

Công
Đồng Bài
( kênh
Yên Lộng)

584618 2282135
Quỳnh
Bảo

Quỳnh
Phụ

K.ênh
Mguyên
Bảo

586272 2283347
Quỳnh
Mỹ

Quỳnh
Phụ

302 02 PL08 06 11
Kênh
Slam Đài

Cống sổ
12

3,00
Quỳnh
ỉhụ:3

Cống
Đồng Bài 586566 2281690

Quỳnh
Hưng

Quỳnh
Phụ

Cống số
12

584597 2282097
Quỳnh
Mỹ

Quỳnh
Phụ

303 02 PL08 06 12
Kênh m
Giá Cầu
Xá

íCênh
Sành

4,50 Quỳnh
Phụ :4,5

KênhYên
Lộng 586513 2282787

Quỳnh
Sưng

Quỳnh
Phụ

íCênh
Sành

588786 2285590
Quỳnh
íải

Quỳnh
Phụ

304 02 PL08 06 13
Kênh Cầu
Sa

Dập
Thượng 6,00 Quỳnh

Phụ :6
Đập Phúc
Bồi (Kênh 586643 2280910

Quỳnh
íiưng

Quỳnh
Phụ

Đập
Thượng 589580 2282347 An Ắp Quỳnh

Phụ
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TT Mã sông
Tên

sông
Chày ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đẩu (VN2000 KTT lOS^SO'
múi chiếu 3°)

Vị trí tọa độ đíểrn cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiếu Ghi chú

Điễtn đầu Y(m) X(m)
Xã.

phirờng.
TT

Huyện.
TP

Đỉễm
cuối Y(m) X(in)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

Phúc Yên Lộng) Phúc
[kênh
Sành)

305 02 PL08 07
Kênh Đại
MỄm

Đập Ba
Mỹ s,50 Quỳnh

Phụ :8,5

Cống Đại
Nẫm
(sông
Luộc)

589912 2290419
Quỳnh
ìhọ

Quỳnh
Phụ

Đập Ba
Mỹ
^kênh
Diêm

Hộ)

591973 2282343 An Quý Quỳnh
Phụ

306 02 PL08 07 01
K.ênh ven
iê Hoa
rhọ

Cống
Ngọc Quể í,50 Quỳnh

Phụ :4,5

Cống Ông
Út (kênh
Đại Nam)

589831 2290030
Quỳnh
rhọ

Quỳnh
Phụ

Cống
Mgọc
Quê
[kênh
Sành)

585897 2288614
Quỳnh
Hoa

Quỳnh
Phụ '

307 02 PL08 07 02
KẽnhTl-
ì

Dốc đò
A,n Khê

ỉ,50 Quỳnh
Phụ: 3,5

CốngTl-3
( kênh Đại
Nâm)

589881 2290085 An Đồng Quỳnh
Phụ

Dốc đò
An Khẽ

593105 Ỉ291579 i\n Khê
Quỳnh
Phụ

308 02 PL08 07 03
Kênh Hoa
rhọ

TB Hàng
Dục 4,00 Quỳnh

Phụ :4

Cồng An
Thọ(
kênh Đại
Nẫm)

590466 2288407
Quỳnh
rhọ

Quỳnh
Phụ

TB Hàng
Dục
'kênh
riên Bá)

587547 2288156
Quỳnh
Hoa

Quỳnh
Phụ

309 02 PL08 07 04
K.ênh
Vlinh
Sồng

Mgã ba
ỈCênh
Sành

2,60 Quỳnh
Phụ: 2,6

Cống
Đồng
Ngô{ kênh
Đại Nâm)

589475 2277912
Quỳnh
Vlinh

Quỳnh
Phụ

Ngã ba
Kênh
Sành

590486 2287703
Quỳnh
Hồng

Quỳnh
Phụ

310 02 PL08 07 05
Kênh An
Ký

Cống cuổi
kênh An
Ký

2,50 Quỳnh
Phụ:2,5

Cống đấu
kênh An
Ký (kênh
Sành)

589973 2285746
Quỳnh
Vlinh

Quỳnh
Phụ

Cống
Dồng
R.ÔÌ

590738 2287110 (\n Hiệp Quỳnh
Phụ

311 02 PL08 07 06
íẽnh
Trung
Châu

Bờ Kênh
Cô

2,50
Quỳnh
ỉhụ :2,5

Công
Trung
ChâuC
kênh Đại
Nẫm)

591791 2285196 An Cầu Quỳnh
Phụ

Bờ Kênh
Cô

593776 2285802 An Quý Quỳnh
Phụ

312 02 PL08 07 07
Kênh Cổ
Bồiig

Bờ Kênh
Cô

2,50 Quỳnh
Phụ :2,5

Cống Cổ
Bồng
(kênh Đại
Nẫm)

591701 2284797 An Cầu Quỳnh
Phụ

Bờ Kênh
Cô

593944 2285587 AnNinli
Quỳnh
Phụ

313 02 PL08 07 08
Kênh

Ninh
Cầu Ninh
■Ciển 2,50 Quỳnh

Phụ :2,5
Kênh Sài
Mỹ 593860 2283646 An Quý Quỳnh

?hụ
Cầu
Ninh

594268 2284913 An Ninh
Quỳnh
?hụ
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều đài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điềm đẩu (VN2000 KTT 105°30'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ đìêm cuôi (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu 3°ì Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phưòng.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuối Y(m) X(ni)

Xã.
phirờng.

TT

Huyện.
TP

Kiển ' kênh
bô)

Kiến
[kênh
Cô)

314 02 PL08 07 09
Kênh Sài
Mỵ Kênh Cô 3,50

Quỳnh
Phụ :3,5

Cống Sài
(kênh Đại
Nẫm)

591702 2283870 An Quý Quỳnh
Phụ

Công
Mai
Trang
^Kênh
Cô)

594501 2284074 (\n Quý Quỳnh
Phụ

315 02 PL08 07 10
ECênh Vũ
Lễ Dục
Tràng

Kênh
Diêm Hộ 7,00 Quỳnh

Phụ :7

Kênh Đại
Nẫm (
cống Ib)

593340 2282277 An Quý Quỳnh
Phụ

Kênh
Diêm Hộ
[cống
Rồi
Công)

595707 2278029
An
ĩràng

Quỳnh
Phụ

316 02 PL08 07 10 01
fCênh
Đồng
Bằng

Kênh Sài
Mỹ 1,70 Quỳnh

Phụ :I,7

Kênh Vũ
Lễ Dục
Tràng
(cống Cửa
Đền)

591967 2282540 An Lễ Quỳnh
Phụ

[Cênh Sài
Mỹ 594032 2283562 An Vũ

Quỳnh
Phụ

317 02 PL08 07 II
■Cênh
Diêm Hộ

tCênh
riên
Hung

14,75

Quỳnh
Phụ
:6,Ó5;
Đông
Hưng
:8,7

Đập Ba
Mỳ ( kênh
Đại Nẫm)

589646 2282400 An Quý Quỳnh
Phụ

Đò Mom
[ngã ba
5Ông với
íênh
riên
Hưng

597222 2274161
Đông
Cường

Đông
Hưng

318 02 PL08 07 11 01
Kênh Tà
Quy

Giữa
Đồng 1,80 Quỳnh

Phụ: 1,8

Cống Tà
Quy
(Kênh
Diêm Hộ)

591496 2282522 An Quý Quỳnh
Phụ

3iữa
Đồng 591222 2284022 An Quý Quỳnh

Phụ

319 02 PL08 07 11 02
iCênh Cầu
Giắng iCênh Cô 3,80

Quỳnh
Phụ: 3,8

Gần Cống
Cầu Sổ
(Kênh
Diêm Hộ)

593384 2279669
An
Tràng

Quỳnh
Phụ

Gân
Cống
Lạc Cổ
Kênh

Cô)

596056 2282120 An Dục Quỳnh
Phụ

320 02 PL08 07 11 02 01
Kênh
Dầm Bà

iCênh Cầu
Giắng 3,50

Quỳnh
Phụ :3,5

Trạm bơm
Vu Lễ 594113 2282699 An Lễ Quỳnh

Phụ
Cầu
Giắng 595321 2281573 An Dục Quỳnh

Phụ

321 02 PL08 07 11 03
ỉẽnh
Chiều Rồi Cầu Sộp 4,30

Đông
Hưng:
4,3

Kênh
Diêm Hộ 593325 2278903

Dông
i^hưcmg

Đông
Sưng Cầu Sộp 590982 2278178

Dông
íài

Quỳnh
Phụ
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ đlễm đàu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ điểm cuối (VN2000 KTT
lOS^SO' múi chiếu 3") Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

pliuờng.
TT

Huyện.
TP

Đỉễm
cuối Y(m) X(ni)

Xã.
phưỉrng.

TT

Huyện.
TP

322 02 PL08 07 11 04 Kênh Hộn Kênh N3 í,15
Thải
Thuy
:4,Ì5

Cống Hộn
(Kênh
Diêm Hộ)

597781 2274484
rhụy
rhanh

rhái
rhụy

Đập lA
^Đầu
kênh N3)

501489 2274436
rhụy
Duyên

rhái
Thụy

323 02 PL08 07 11 04 01 tCẽnh N3
Kênh
Sinh

7,20
Thái
Thụy:
7,2

Đập lA
(Cuối
kênh Hộn)

501513 2274490
rhụy
Duyên

rhái
rhụy

K.ênh
Sinh

607609 2277513
rhụy
Văn

rhái
Thụy

324 02 PL08 07 11 04 02
K.ẽiih
Đồng Hòa

Kênh
Phong
Lẫm

2,20
Thái
Thụy:
2,2

Kênh N3
(Gần đâp
ÌA)

501665 2274613
rhụy
Phong

rhái
rhụy

Kênh

Phong
Lầm

501980 2272671
rhụy
Phong

rhái
rhụy

325 02 PL08 08
K.ênh
Cống
rrượng

Cống Xi
^kênh
làng
Ẹàng)

3,50 Quỳnh
Phụ ;3,5

Công
Trượng
(sông
Luộc)

593468 2292142 A.n Khẽ
Quỳnh
Phụ

Công Xi
kênh

Hàng
Bàns)

594360 2290385 An Khê
Quỳnh
Phụ

02 PL09 ỉông Hóa
Sông
Thái
Bình

Sông
liên tỉnh

326 02 PL09 01 ỈCênh Cô

ỈCênh
Diêm Hộ
'Đâp Rồi
Công)

14,70
Quỳnh
Phu
:14,7

Ngã 4
Thôn
Trung

591571 2287802 An Đồng Quỳnh
Phụ

Kênh
Diêm Hộ
^Đập Rồi
Công)

597001 2279124
Đồng
riển

Quỳnh
íhụ

327 02 PL09 01 01
Sênh
Hàng
3àng

KênhTl-
3

5,00
Quỳnh
Phụ: 5

Cống sổ 6
(Kênh Cô)
Sát cổng
Đào Xá

593725 2289390 An Đồng Quỳnh
Phụ

Kênh

ri-3
592883 2291239 A.n Khê

Quỳnh
Phụ

328 02 PL09 01 02
ÍCênh Cầu
Gạo Kênh Cô 2,70 Quỳnh

Phụ: 2,7

Kênh Cô
(Sát cống
Đào Xá)

591586 2287815 An Đồng Quỳnh
Phụ

Ngã Ba
thôn
ĩrung

593656 2289333 AỉiThái
Quỳnh
Phụ

329 02 PL09 01 03
■Cênh Cầu
Mụa

ỈCênh Đại
^ỉẫm 1,03

Quỳnh
Phi
1,03

Cổng số 6
(Kênh Cô)
Sát cổng
Đào Xá

590933 2287046 An Thái
Quỳnh
Phụ

Cổng Me
:on

(Kênh
Đại
Nẳm)

590973 2287098 A.n Thái
Quỳnh
Phụ

330 02 PL09 01 04 ^ênh La
ỈCênh Cao
>ĩội 2,50

Quỳnh
Phu:
2,5

Cống
Kênh La
(Kênh Cô)

592340 2287050 An Thái
Quỳnh
Phụ

Cống
Cầu Rô
[Kênh
Cao Nôi)

593769 2287411 (\n Cầu Quỳnh
Phụ

331 02 PL09 01 05
íCênh Trại
Cá

s,ênh Cô 2,50
Quỳnh
Phụ: 2,5

cống Trại
cá

595663 2283745 An Vũ
Quỳnh
Phụ Kênh Cô 596036 2283041 An Vũ

Quỳnh
Phụ

:4

•'5
•p
íp,
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TT Mã sồng Tên

sông Chảy ra
Chiều

dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT 105"30'
múi chiếu 3*^)

Vị trí tọa độ điểm cuổi (VN2000 KTT
'l05®30* múi Chiếu3°) Ghỉ chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phưừng.
TT

Huyện.
TP

Điễm
cuối Y(m) X(m)

Xã.
phưòng.

TT

Huyện.
TP

332 02 PL09 01 06
K.ẽnh
Dồng Dê tCẽnh Cô 2.00

Quỳnh
ỉhụ:2 Kênh Cô 597391 2280233 A.n Mỹ Quỳnh

Phụ Kênh Cô 597432 2279814 An Dục
Quỳnh
Phụ

333 02 PL09 01 07
K^ênh
I!ống Cả

Kênh Vũ
Lễ Dục
rrảng
(gầnTrạin
bơm Rồi
Công)

2,00
Quỳnh
Phụ :2 Cống Cá 596836 2278834

Đồng
riển

Quỳnh
íhụ

ECênh Vũ
Lễ Dục
Tràng
ígần
Irạm
3ơm Rồi
Công)

595294 2279265
Đồng
riến

Quỳnh
Phụ

334 02 PL09 02
Kênh Cao
Mội Kênh Cô 1,80

Quỳnh
Phụ: 1.8

Cống Cao
Nội (Sông
Hỏa)

594279 2288229 A.n Cầu Quỳnh
íhụ Kênh Cô 593119 2286938 An Cầu Quỳnh

Phụ

335 02 PL09 02 01
S!ẽnh
Cổng số
29

Kênh Cô 3,70
Quỳnh
Phụ :
3.7

Câu máng
Cao Nội
(Kênh Cao
Nội)

594013 2287735 An Cầu Quỳnh
ồiụ

Cống 29
(Kênh
Cô)

593566 2286511 A.n Ninh
Quỳnh
Phụ

336 02 PL09 03
K.ênh Đại
Thần Kênh Cô 2,00

Quỳnh
Phụ: 2

cỗng Đại
Thần
(Sông
Hỏa)

595898 2286856 A.U "Ninh
5uỳnh
Phụ

Cống sổ
11

594051 2285500 (\n Ninh
Quỳnh
Phụ

337 02 PL09 04
ỉẽnh
Đông
Linh

Kênh Cô 3,00
Quỳnh
Phụ: 3

Cống
Đông Linh
(Sông
Hỏa)

595338 2284074 i\n Bài
Quỳnh
Phụ

íCênh Cô
[Gần
Cổng
Dừa)

597175 2285606 Aji Bài
Quỳnh
Phụ

338 02 PL09 05
Kênh Lý
Xá

Kênh Cô 3,50 Quỳnh
Phụ: 3,5

Công Lý
Xá (Sông
Hóa)

598209 2284425 A.n Bài
Quỳnh
Phụ ỈCênh Cô 596096 2282286 í\n Đài

Quỳnh
Phụ

339 02 PL09 06
íCênh
rhôn
Đông

Kênh Cô 4,20
Quỳnh
Phụ :4,2

Công
Thôn
Đông
(Sông
Hóa)

599105 2283450
An
rhanh

Quỳnh
Phụ Kênh Cô 596123 2282043

An
rhanh

Quỳnh
Phụ

340 02 PL09 07
K.ênh
Cống
Vlang

Kênh Cô 2,10
Quỳnh
Phụ ;2,1

Cống
Mang
(Sông
Hóa)

599045 2280993 An Mỹ Quỳnh
Phụ

^ênh Cô
[Gần
:ống
:uối
Kênh
Mang)

597460 2280084 i\n Mỹ Quỳnh
Phụ

341 02 PL09 07 01 K.ênh ECênh 3,00 Quỳnh Kênh Cô 596875 2281841 An Quỳnh ECênh 598574 2280650 An Mỹ Quỳnh
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TT Mã sông
Tên

sông
Chày ra

Chiều
dài

(km)

Chiều đài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điểm đầu (VN2000 KTT los^ao'
múi chiếu 3^)

Vị trí tọa độ đìễm cuối (VN2000 KTT
105°30' múi chiểu 3°) Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(m)
Xã.

phường.
TT

Huyện.
fp

Điểm
cuối Y(in) X(m)

Xã.
phường.

TT

Huyện.
TP

Đấm Độn 3ông
Mang

Phụ :3 Thanh Phụ Công
Mang

Phụ

342 02 PL09 08
K.ênh
"ống
Láng

Kênh Hệ 2,00 Quỳnh
Phụ :2

Cống
Lảng
(Sông
Hóa)

599824 2280608 A.n Mỹ Quỳiih
Phụ Kênh Hệ 598774 2279892 A.n Mỹ Quỳnh

Phụ

343 02 PL09 09 K:ênh Hệ oống Cá 5,20

Quỳnh
Phụ :5,5
; Thái
Thụy:
0,7

Cống Hệ
(Sông
Hỏa)

500145 2280123
rhuỵ
Ninh

rhái
Thụy

Mgã ba
giao
■cênh Cô
và kênh
Cống Cá

597161 2279018
Đồng
riến

Quỳnh
Phụ

344 02 PL09 09 01 Kênh KC Kênh NV 1,85
Thái
Thụy
:1,85

Trạm bcrm
Hệ

500177 2280122
rhuỵ
Ninh

rhải
rhụy Cống 4B 500994 2278439

rhụy
Minh

rhái
rhụy

345 02 PL09 09 01 01 Kênh NV ECênh N3 4,00
Thái
Thụy :4 Cống 4B 501492 2274485

rhụy
Ninh

rhái
rhụy

Công lA
:Kênh
N3)

S00994 2278397
rhụy
Duyên

rhái
rhụy

346 02 PL09 09 02
iCênh
Sinh
nhánh I

Cống
Diêm
Điền

16,00
Thái
Thuy
:16

Kênh Hệ
(Ngã 3
sông gần
Đập Cầu
cẩt)

598973 2279474
rhụy
Minh

rháí
rhụy

-ống
Diêm
Điền

611469 2274306
r.T
Diêm
Điền

rhải
rhụy

347 02 PL09 09 02 01

iCênh

Chính
Duyên
Thanh

Sênh Hộn 4,20
Thái
Thụy:
4,2

Cổng Bển
Than (
kênh
Sinh)

598921 2274143
Thụy
Chính

Thái
Thụy

Kênh
íộn

598921 2274143
rhụy
rhanh

Thái

Thụy

348 02 PL09 09 02 01 01

Cênh
Chính
Dân
Duyên

Kênh NV 2,50
Thái
Thụy
:2,5

Kênh
Chính
Duyên
Thanh

599117 2275394
Thụy
Duyên

Thái
Thụy

ÍCẽnh
Quán
Cháy

601361 2276101
rhụy
ũhính

Thái
Thụy

349 02 PL09 09 02 02
Cênh Của
Làng
Thụy Dân

Kênh NV 3,00 Thái
Thụy :3

Kênh Sinh
nhánh 1

601990 2277606
Thụy
3ân

Thái
Thụy

Cầu
Dống
Cao
(Kênh
NV)

601382 2276117
Thụy
Dân

Thái
Thụy

350 02 PL09 09 02 03

íênh
ram
Lộng
ÍDân

íCẽnh
Sinh
nhảnh 1

2,00 Thái
Thụy :2 Cống Sắt 603456 2275665

Dương
Phúc

Thái
Thụy

•Cênh
Sinh

603339 2277474
Thụy
Hưng

Thái
Thụy
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TT Mã sồng Tên
sông Chăy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đẩu (VN2000 KTT los^ao'
múi chiếu 3")

Vị trí tọa độ điếm cuối (VN2000 KTT
los^ao' múi chiếu 3") Ghi chú

Điểm đầu Y(ni) X(m)
Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

Điểm
cuổi Y(in) X(m)

Xã.
phưòng.

TT

Huyện.
TP

ílưng
Phúc

351 02 PL09 09 02 04

Kênh dẫn
Tạm bơm
riiụy
Ọuỳnh

K.ênh
Sinh
ibánh ỉ

1,00
Thái
Thụy: I

Trạm bơm
Thụy
Quỳnh

507418 2279033
rhụy
Quỳnh

rhái
rhụy

Kênh
Sinh

507006 2278374
rhụy
Quỳnh

rhái
rhụy

352 02 PL09 09 02 05
^ênh Đa
3iới

Kênh N2 4,50
Thái
Thuy
:4,5

Kênh Sinh
nhánh 1

508584 2276484
rhụy
rrinh

rhái
rhụy Kênh N2 510288 2278901

Hồng
Dũng

rhái
rhụy

353 02 PL09 09 02 06
Kênh
Liên Bình

Kênh
Phong
Lâm

2,50
Thái
Thuy
:2,5

Kênh Sinh
nhánh 1

508773 2276189
rhụy
Liên

rhái
rhụy

ECênh
Phong
Lầm

506822 2274632
Thụy
Bình

rhái
rhụy

354 02 PL09 09 02 07
K.ênh
Sinh
ihánh 2

Kênh N2 4,50
Thái
Thụy:
4,5

Kênh Sinh
nhánh 1

510706 2275983
rhị frấn
Diêm
Đỉền

rhái
rhụy

Đập 26
[đập Cầu
Đen)
[Kênh
ịi2)

513018 2278983 A,n Tân
rhái
rhụy

355 02 PL09 09 02 08
íCênh An
Lương tCênh N2 6,04

Thái
Thụy
:6,04

Cống
Nách
Diêm
Điền (

611142 2274911
rhị trấn
Diêm
Điền

rhái
rhụy

Đập Cầu
Ho
^Kênh
N2)

514410 2278935 A.n Tân
rhái
rhụy

356 02 PL09 09 03
Kênh CỔ
Dẳng II

Kênh
Diêm Hộ 3,00 Quỳnh

Phụ: 3

Kênh Hệ
(Gần
Cống Cổ
ĐẳriK)

598010 2278903
Đồng
Tiển

Quỳnh
Phụ

Kênh
Diêm Hộ 597185 2275649

Đồng
nến

Quỳnh
Phụ

357 02 PL09 10
Kênh
Nách Đồn

Kênh
Sinh

2,20
Thái
Thuy
:2Ì

Cồng
Nách
Đồn( sông
Hóa)

600199 2280031
Thụy
l^ĩnh

Thái
Tỉiụy

tCênh
Sinh

599218 2278804
Thụy
Ninh

Thái
Thụy

358 02 PL09 11
iCênh Bùi
Đình

<ênh
Sỉnh

1,30
Thái
Thụy:
1,3

Cống Đùi
(Sông
Hóa)

602320 2278995
Thụy
Minh

Thái
Thụy

Sênh
Sinh

602638 2277834
Thụy
Ninh

Thái
Thụy

359 02 PL09 12
iCênh Thu
Cúc

K;ênhN2 1,30
Thái
Thuy
:li

Cổng Thu
Cúc (Sông
Hỏa)

603079 2280231
Thụy
Hựiig

Thái
Thụy

Sẽnh N2
'Gần
cống
Ông Đỗ)

603303 2278918
Thụy
íưng

Thái
Thụy

360 02 PL09 13
ỉẽnh
Đồng Đỗi Kênh N2 1,70

Thái
Thụy:
1,7

Cồng
Đồng Đỗi
(Sông

504221 2280469
Thụy
Việt

Thái
Thụy K:ênhN2 604332 2278986

rhụy
Việt

Thái
Thụy
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TT Mã sông
Tên

sông
Chảy ra

Chiều
dài

(km)

Chiều dài
thuộc các
huyện. TP

(km)

Vị trí tọa độ điếm đẩu (VN2000 KTT 105®30'
múi chiếu 3*^)

Vị trí tọa độ điêra cuôi (VN2000 KTT
I05°30' múi chiếu 3") Ghi chú

Điểm đầu Y(m) X(in)
Xă.

phường.
TT

Huyện.
TP

Điễm
cuổi Y(m) X(m)

Xã.

phường.
TT

Huyện.
TP

Hóa)

361 02 PL09 14
ECênh Vân
A,m

Kênh N2 0,20
Thái
Thuy:
0,2

Công Vân
Am 1
(Sông
Hỏa)

507395 2279229
rhụy
Quỳnh

rhái
rhụy ECênh N2 507433 2279052

rhụy
Quỳnh

rhái
rhụy

362 02 PL09 15
Kênh Thọ
Cách

Kênh
Hồng
Quỳnh 1

2,00
Thái
Thụy: 2

Công Thọ
Cách
(Sông
Hỏa)

508921 2281080
Thụy
Quỳnh

rhái
Thụy

tcênh
tỉồng
Quỳnh 1

609567 2280269
Hồng
Dũng

rhái
rhụy

363 02 PL09 16
[Cẽnh
Eiồng
Quỳnh 2

ECênh
Hồng
Quỳnh 1

1,20
Thái
Thụy
:1,2

Cống
Hồng
Quỳnh 2
(Sông
Hóa)

508742 2281272
tĩồng
Dũng

Thái
Thụy

Kênh
Hồng
Quỳnh 1

609855 2281307
Hồng
Dũng

rhái
rhụy

364 02 PL09 17
[Cẽnh
íiồng
5uỳnh 1

Kênh N2 3,20
Thái
Thụy
:3,2

Công
Hồng
Quỳnh 1
(Sông
Hóa)

509844 2281863
Hồng
Dũng

Thái
Thụy Kênh N2 509747 2278912

Hồng
Dũng

rhái
rhụy

365 02 PL09 18
íCênh Vạn
Đồn Kênh N2 ỉ,75

Thái
Thụy
'2 ,15

Công Vạn
Đồn (Sông
Hóa)

611072 2281113
Hồng
Dũng

Thái
Thụy Kênh N2 511262 2278990

Hồng
Dũng

rhái

rhụy

366
\

>

02 PL09 19
[Cênh
Diêm
rinh

Kênh N2 2,50
Thái
Thụy
:2,5

Công
Diêm
Tmh(Sông
Hóa)

511808 2281391
Hồng
Dũng

Thải
Thụy Kênh N2 511770 2279011

Hồng
Dũng

Thải

Thụy

367 02 PL09 20
tcênh Cao
Co

Kênh N2 3,50
Thái
Thụy:
3,5

Công Cao
Cổ (Sông
Hỏa)

512662 2281439 An Tân
Thái
Thụy Kênh N2 514835 2279988 A,n Tân

Thái
Thụy

368 02 PL09 20 01
Kênh
rhụy Tân

K,ênh
Cổng
Cháy

2,93
Thái
Thụy:
2,93

Kênh Cao
Cổ 513095 2281830 A.n Tân

Thái
Thụy

Kênh
Cống
Cháy

514736 2282403 An Tân
Thái
Thụy




